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1 Caït:
Caït nãön m3 45,000         45,000        45,000          37,381         37,381         34,524          30,714          
Cát vàng Tân Châu hạt trung " 80,000         80,000        80,000          75,238         75,238         69,274          63,118          

2 Âaï caïc loaûi:
Âaï 1x2 m3 280,000       280,000      280,000        265,714       265,714       265,714        260,952        TCVN-1771-86

Âaï 2x4 " 266,000       266,000      266,000        251,714       251,714       251,714        246,952        TCVN-1771-86

Đá 4 x 6 " 266,000       266,000      266,000        251,714       251,714       251,714        246,952        TCVN-1771-86

Đá hộc " 266,000       266,000      266,000        251,714       251,714       251,714        246,952        TCVN-1771-86

Âaï mi " 266,000       266,000      266,000        251,714       251,714       251,714        246,952        TCVN-1771-86

Đá cấp phối 0 x 4 " 260,000       260,000      260,000        245,714       245,714       245,714        240,952        TCVN-1771-86

3 Công ty TNHH Tài Phong 

Đá Granite:

 * Khổ <=600mm:

Tím Mông cổ m2 400,000       400,000      400,000        400,000       400,000       400,000        400,000        TPF25

Kim sa Ấn độ (Loại A) m2 1,270,000    1,270,000   1,270,000     1,270,000    1,270,000    1,270,000     1,270,000     TPF18

Đỏ Rubby Ấn độ m2 1,820,000    1,820,000   1,820,000     1,820,000    1,820,000    1,820,000     1,820,000     TPF20

Đen Huế m2 710,000       710,000      710,000        710,000       710,000       710,000        710,000        TPF24

Hồng Gia Lai m2 520,000       520,000      520,000        520,000       520,000       520,000        520,000        TPF08

Xà cừ đen Nauy m2 1,920,000    1,920,000   1,920,000     1,920,000    1,920,000    1,920,000     1,920,000     TPF17.1

Xà cừ  xám Nauy m2 1,920,000    1,920,000   1,920,000     1,920,000    1,920,000    1,920,000     1,920,000     TPF17.2

Đỏ Trung Quốc nhuộm m2 640,000       640,000      640,000        640,000       640,000       640,000        640,000        TPF45

Trắng mè Ấn Độ m2 790,000       790,000      790,000        790,000       790,000       790,000        790,000        TPF42

 * Khổ > 600mm:

Trắng Suối lâu m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF02

Đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình (vận chuyển đường bộ, xe tải >1,5 tấn vào được).
Đối với giá làm mặt tiền, vách, bảng hiệu, cột cầu thang thảm vuông cộng thêm 20.000 đ/m2.

UBND TỈNH HẬU GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ XÂY DỰNG Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Vị Thanh, ngày   11    tháng  3  năm 2009

THÔNG BÁO ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
THÁNG 3 NĂM 2009

      Theo giá thị trường đến giữa tháng  3  năm 2009, Sở Xây dựng thông báo giá bán VLXD tại các cửa hàng của thị xã Vị Thanh và Trung tâm các huyện, thị xã trên địa bàn của tỉnh 
Hậu Giang như sau : 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú
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Vàng Bình Định (Loại B) m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF09B

Tím Khánh Hòa m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF14

Tím Khánh Hòa (Bông lớn) m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF14L

Hồng Xuân Mai m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF32

Hồng Gia Lai m2 570,000       570,000      570,000        570,000       570,000       570,000        570,000        TPF08

Vàng Bình Định (Loại A) m2 740,000       740,000      740,000        740,000       740,000       740,000        740,000        TPF09

Hồng Ấn Độ m2 870,000       870,000      870,000        870,000       870,000       870,000        870,000        TPF31

Trắng quí tộc (Ấn Độ) m2 870,000       870,000      870,000        870,000       870,000       870,000        870,000        TPF43

Xanh đen Indo m2 840,000       840,000      840,000        840,000       840,000       840,000        840,000        TPF36

Đỏ Ruby (Loại 02) m2 1,040,000    1,040,000   1,040,000     1,040,000    1,040,000    1,040,000     1,040,000     TPF07B

Xanh đen Côn đảo m2 920,000       920,000      920,000        920,000       920,000       920,000        920,000        TPF12

Đỏ Ruby (Loại 01) m2 1,420,000    1,420,000   1,420,000     1,420,000    1,420,000    1,420,000     1,420,000     TPF07A

Kim sa Ấn độ (Loại A) m2 1,700,000    1,700,000   1,700,000     1,700,000    1,700,000    1,700,000     1,700,000     TPF18

Nâu đậm Ấn độ m2 1,850,000    1,850,000   1,850,000     1,850,000    1,850,000    1,850,000     1,850,000     TPF21

Xanh Brahia m2 1,500,000    1,500,000   1,500,000     1,500,000    1,500,000    1,500,000     1,500,000     TPF40

Xà cừ xanh Nauy m2 2,050,000    2,050,000   2,050,000     2,050,000    2,050,000    2,050,000     2,050,000     TPF17.3

Xanh Italia m2 1,820,000    1,820,000   1,820,000     1,820,000    1,820,000    1,820,000     1,820,000     TPF15

Đỏ Rubby Ấn độ m2 2,020,000    2,020,000   2,020,000     2,020,000    2,020,000    2,020,000     2,020,000     TPF20

4 Xi màng
Giaï baïn leí taûi thë træåìng tènh Háûu Giang
Xi màng PCB. 30 (SADICO Cần Thơ) đ/bao 57,273         57,273        57,273          57,273         57,273         57,273          57,273          TCVN-6260-1997

Xi màng PCB 40 (cháút læåüng cao,SADICO) đ/bao 59,091         59,091        59,091          59,091         59,091         59,091          59,091          TCVN-6260-1997

Xi măng  PC30 H.Tiãn II taûi Vë thanh (baïn leí thë træåìng) đ/bao 58,182         58,182        58,182          58,182         58,182         58,182          58,182          TCVN-6260-1997

Xi măng trắng Trung Quốc đ/bao 109,091       109,091      109,091        109,091       109,091       109,091        109,091        TCVN-6260-1997

Xi măng trắng Thái Lan đ/bao 136,364       136,364      136,364        136,364       136,364       136,364        136,364        
Xi măng HOLCIM đa dụng PCB40 (Đặt hàng với công ty HOLCIM) đ/bao 60,455         60,455        60,455          60,455         60,455         60,455          60,455          Giá bán đại lý

Xi măng Fico PCB40 (Giao hàng tại nội huyện, thị, HG) đ/bao 57,273         57,273        57,273          57,273         57,273         57,273          57,273          Giá bán đại lý

5 Nhựa đường:

Nhựa đường đặc 60/70 kg 8,750           8,750          8,750            8,750           8,750           8,750            8,750            Phuy thép 190kg/phuy

Nhựa đường đặc 60/70 kg 7,450           7,450          7,450            7,450           7,450           7,450            7,450            Nhựa chở xe (10 tấn/xe)

6 Gạch, ngói, tấm đan các loại :

Gạch ống   8 x  8 x 18 Loại 1 viên 773              773             773               773              773              773               773               
Gạch thẻ 4,5 x  9 x 19 viên 727              727             727               727              727              727               727               
Gạch tàu 300 x 300 x 25 viên 3,636           3,636          3,636            3,636           3,636           3,636            3,636            

Giao hàng tại Kho Cần Thơ
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Ống 80 x 80 x180 (Gạch ngói Tuynel Long Xuyên) viên 1,027           1,027          1,027            1,027           1,027           1,027            1,027            
Thẻ 90 x 45 x190 (Gạch ngói Tuynel Long Xuyên) viên 1,045           1,045          1,045            1,045           1,045           1,045            1,045            
Thẻ 80 x 40 x180 (Gạch ngói Tuynel Long Xuyên) viên 1,027           1,027          1,027            1,027           1,027           1,027            1,027            
Gạch Tuynel 586 Hậu Giang (Giao hàng tại nhà máy):

Gạch ống 80 x 80 x 180 viên 855              855             855               855              855              855               855               
Gạch thẻ 40 x 80 x 180 viên 855              855             855               855              855              855               855               
Gạch Demi 80 x 80 x 90 viên 427              427             427               427              427              427               427               

7 Táúm låüp Fibrociment:
Fibrociment Âäöng Nai (0,92 x 1,52) táúm 41,818         41,818        41,818          41,818         41,818         41,818          41,818          
Fibrociment Háûu Giang chênh pháøm " 36,364         36,364        36,364          36,364         36,364         36,364          36,364          
Fibrociment Thuí Âæïc " 40,909         40,909        40,909          40,909         40,909         40,909          40,909          
Fibrociment phàóng (1,08m x 1,52m) " 45,455         45,455        45,455          45,455         45,455         45,455          45,455          
Tấm nhựa đóng trần Đài Loan, xốp khổ : 0,18 loại 1 m2 52,727         52,727        52,727          52,727         52,727         52,727          52,727          

8 Cæì traìm
Cæì 5 (ngoün 3....3,5) cáy 7,619           7,619          7,619            7,619           7,619           7,619            7,619            
Cæì 5 (ngoün 3,8....4,2) cáy 10,952         10,952        10,952          10,952         10,952         10,952          10,952          
Cæì 5 (ngoün 4,5 ....5) cáy 13,333         13,333        13,333          13,333         13,333         13,333          13,333          
Cæì daìi 3,7 - 4m (ngoün > 3,5) cáy 6,667           6,667          6,667            6,667           6,667           6,667            6,667            
Cæì daìi 3,7 - 4m (ngoün 3...3,5) cáy 4,762           4,762          4,762            4,762           4,762           4,762            4,762            
Cæì 3 (ngoün 3. . . 3,5) cáy 3,333           3,333          3,333            3,333           3,333           3,333            3,333            

9 Caïc loaûi váût liãûu khaïc
Kiếng

Kiãúng tràõng Viãût Nam 5 ly m2  70,909         70,909        70,909          70,909         70,909         70,909          70,909          
Kiãúng maìu Viãût Nam loaûi 1 m2  79,091         79,091        79,091          79,091         79,091         79,091          79,091          
Giáúy dáöu daìy Trung Quäúc cuộn 181,818       181,818      181,818        181,818       181,818       181,818        181,818        
Keo daïn tæåìng Âaìi Loan kg 34,545         34,545        34,545          34,545         34,545         34,545          34,545          
Đinh

Âinh duì thæåìng kg 12,273         12,273        12,273          12,273         12,273         12,273          12,273          
Âinh caïc loaûi kg 13,182         13,182        13,182          13,182         13,182         13,182          13,182          
Bột màu

Bäüt maìu nháûp kg 43,636         43,636        43,636          43,636         43,636         43,636          43,636          
Bäüt maìu Viãût Nam kg 30,909         30,909        30,909          30,909         30,909         30,909          30,909          
Que hàn

Que hàn thường (Việt Nam) kg 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          
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Que hàn đặc biệt (Ngoại nhập) kg 13,636         13,636        13,636          13,636         13,636         13,636          13,636          
Dây kẽm

Dáy keîm cäüt thæåìng kg 13,182         13,182        13,182          13,182         13,182         13,182          13,182          
Dáy keîm gai kg 14,091         14,091        14,091          14,091         14,091         14,091          14,091          
Giấy nhám

Giáúy nhaïm næåïc Trung Quäúc tờ 455              455             455               455              455              455               455               
Giáúy nhaïm khä tờ 455              455             455               455              455              455               455               
Vật liệu khác

Læåïi B40 kg 14,545         14,545        14,545          14,545         14,545         14,545          14,545          
Âaï ræía kg 1,818           1,818          1,818            1,818           1,818           1,818            1,818            
Bäüt âaï kg 1,818           1,818          1,818            1,818           1,818           1,818            1,818            
Âaï maìi kg 1,818           1,818          1,818            1,818           1,818           1,818            1,818            
Pheìn chua kg 7,273           7,273          7,273            7,273           7,273           7,273            7,273            
Väi bäüt kg 1,818           1,818          1,818            1,818           1,818           1,818            1,818            
Bäng coí kg 36,364         36,364        36,364          36,364         36,364         36,364          36,364          

10 Quạt điện các loại

Quạt hút : 

Quạt hút gió Đài Loan cái 136,364       136,364      136,364        136,364       136,364       136,364        136,364        R=0,25m

Quạt hút gió Việt Nam cái 122,727       122,727      122,727        122,727       122,727       122,727        122,727        R=0,25m

Quạt trần cái 201,818       201,818      201,818        201,818       201,818       201,818        201,818        
Quạt treo tường cái 113,636       113,636      113,636        113,636       113,636       113,636        113,636        

11 Bồn Inox các loại:
Bồn Inox Toàn Mỹ:

Loại 500 lít cái 2,318,182    2,318,182   2,318,182     2,318,182    2,318,182    2,318,182     2,318,182     
Loại 1000 lít cái 3,309,091    3,309,091   3,309,091     3,309,091    3,309,091    3,309,091     3,309,091     
Loại 2000 lít cái 6,136,364    6,136,364   6,136,364     6,136,364    6,136,364    6,136,364     6,136,364     
Bồn nhựa Nam Thành:

Loại 500 lít cái 727,273       727,273      727,273        727,273       727,273       727,273        727,273        
Loại 1000 lít cái 1,272,727    1,272,727   1,272,727     1,272,727    1,272,727    1,272,727     1,272,727     
Loại 2000 lít cái 2,727,273    2,727,273   2,727,273     2,727,273    2,727,273    2,727,273     2,727,273     

12 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng 720

Xi măng 

Xi màng PCB 40 hiệu Đầu con cọp kg 945              945             945               945              945              945               945               
Xi màng PCB 30 hiệu Đầu con cọp " 882              882             882               882              882              882               882               

Giao hàng tại kho công ty 720  thuộc TP. Cần Thơ
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Đan các loại

Đan ép máy (50x50x5)cm Tấm 12,857         12,857        12,857          12,857         12,857         12,857          12,857          M100

Đan ép máy (50x50x5)cm " 15,238         15,238        15,238          15,238         15,238         15,238          15,238          M200

Đan ép máy (50x50x5)cm " 20,952         20,952        20,952          20,952         20,952         20,952          20,952          CT đk 4 - M100

Đan ép máy (50x50x5)cm  " 23,810         23,810        23,810          23,810         23,810         23,810          23,810          CT đk 4 - M200

Đan ép máy (50x50x5)cm  " 24,762         24,762        24,762          24,762         24,762         24,762          24,762          CT đk 6 - M100

Đan ép máy (50x50x5)cm  " 26,190         26,190        26,190          26,190         26,190         26,190          26,190          CT đk 6 - M200

Gạch lát đường màu các loại- (gạch lục giác hộp, gạch rẻ quạt, gạch 
đồng tiền,…không phân biệt kích thước)

Gạch lát đường màu bóng trơn -M200 m2 80,909         80,909        80,909          80,909         80,909         80,909          80,909          

Gạch lát đường màu nhám trơn -M200 m2 82,727         82,727        82,727          82,727         82,727         82,727          82,727          

Gạch lát đường màu nhám trơn -M250 m2 88,182         88,182        88,182          88,182         88,182         88,182          88,182          

Gạch lát đường (02 màu)-M250 m2 97,273         97,273        97,273          97,273         97,273         97,273          97,273          

Tấm lát màu 

Tấm lát màu (50x50x5)cm m2 74,000         74,000        74,000          74,000         74,000         74,000          74,000          M200

Tấm lát màu (50x50x5)cm m2 81,273         81,273        81,273          81,273         81,273         81,273          81,273          M250

Tấm lát màu (50x50x5)cm m2 85,818         85,818        85,818          85,818         85,818         85,818          85,818          M300

Gạch Blook
10 x 19 x 39 viên 4,286           4,286          4,286            4,286           4,286           4,286            4,286             M 50
10 x 19 x 30 " 5,238           5,238          5,238            5,238           5,238           5,238            5,238            M 75

10 x 19 x 39 " 5,714           5,714          5,714            5,714           5,714           5,714            5,714            M100
20 x 19 x 39 " 7,143           7,143          7,143            7,143           7,143           7,143            7,143             M 50

20 x 19 x 39 " 7,619           7,619          7,619            7,619           7,619           7,619            7,619            M 75

20 x 19 x 39 " 8,095           8,095          8,095            8,095           8,095           8,095            8,095            M100

Cửa giả gỗ 

Cửa gỗ thường, kích thước  (216 x 81 x  4)cm Cánh 1,031,818    1,031,818   1,031,818     1,031,818    1,031,818    1,031,818     1,031,818     

Cửa có bông, kích thước (216 x 81 x 4)cm " 1,077,273    1,077,273   1,077,273     1,077,273    1,077,273    1,077,273     1,077,273     

Khung cửa loại có gờ chỉ, kích thước (221 x 91 x 5)cm khung 768,182       768,182      768,182        768,182       768,182       768,182        768,182        

Ngói xi măng màu (ngói chính)

Ngói chính kiểu Fuji m2 80,909         80,909        80,909          80,909         80,909         80,909          80,909          

Ngói chính kiểu giả cổ Loại sơn thường 88,182         88,182        88,182          88,182         88,182         88,182          88,182          
Ngói chính kiểu giả cổ Loại sơn có vân m2 101,818       101,818      101,818        101,818       101,818       101,818        101,818        
Bê tông nhẹ m3  954,545       954,545      954,545        954,545       954,545       954,545        954,545        
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Vật liệu ốp tường giả đá m3  120,000       120,000      120,000        120,000       120,000       120,000        120,000        
Vật liệu ốp tường giả gỗ rộng 0.25m md 63,636         63,636        63,636          63,636         63,636         63,636          63,636          
Bàn ghế giả gỗ, giả cây Bộ 909,091       909,091      909,091        909,091       909,091       909,091        909,091        

13 Gaûch TAICERA 
Gaûch men
Gaûch men (25x25)cm, loaûi 1 20v/th 107,955       107,955      107,955        107,955       107,955       107,955        107,955        20v/th/1,25m2

Gạch men (25x40)cm, loại 1 15v/th 137,727       137,727      137,727        137,727       137,727       137,727        137,727        15v/th/1,5m2

Gaûch men (40x40)cm, loaûi 1 8v/th 112,873       112,873      112,873        112,873       112,873       112,873        112,873        8v/th/1,28m2

Gaûch thaûch anh
Gaûch thaûch anh (30 x 30)cm, loaûi 1 11v/th
Maìu nhaût 92,727         92,727        92,727          92,727         92,727         92,727          92,727          
Maìu âáûm 115,455       115,455      115,455        115,455       115,455       115,455        115,455        
Gaûch thaûch anh (40 x 40)cm, loaûi 1 8v/th 8v/th/1,28m2

Maìu nhaût 118,691       118,691      118,691        118,691       118,691       118,691        118,691        
Maìu âáûm 145,455       145,455      145,455        145,455       145,455       145,455        145,455        
Gaûch thaûch anh (60 x 30)cm, loaûi 1 8v/th 8v/th/1,44m2

Maìu nhaût 209,455       209,455      209,455        209,455       209,455       209,455        209,455        
Maìu âáûm 285,382       285,382      285,382        285,382       285,382       285,382        285,382        
Gaûch thaûch anh (60 x 60)cm, loaûi 1 4v/th 4v/th/1,44m2

Maìu nhaût 209,455       209,455      209,455        209,455       209,455       209,455        209,455        
Maìu âáûm 318,109       318,109      318,109        318,109       318,109       318,109        318,109        
Gaûch thaûch anh boïng kiãúng
Gaûch thaûch anh boïng kiãúng (60 x 60)cm, loaûi 1 4v/th 4v/th/1,44m2

Maìu nhaût 231,709       231,709      231,709        231,709       231,709       231,709        231,709        
Maìu âáûm 346,909       346,909      346,909        346,909       346,909       346,909        346,909        
Gaûch thaûch anh boïng kiãúng (80 x 80)cm, loaûi 1 3v/th 3v/th/1,92m2

Maìu nhaût 429,382       429,382      429,382        429,382       429,382       429,382        429,382        
Maìu âáûm 523,636       523,636      523,636        523,636       523,636       523,636        523,636        

14 Tol các loại:

 Tol Mạ kẽm khổ 1,07m:

 Dày 0,16mm m 22,727         22,727        22,727          22,727         22,727         22,727          22,727          1,15kg/m

 Dày 0,16mm m 27,273         27,273        27,273          27,273         27,273         27,273          27,273          1,4kg/m

 Dày 0,22mm m 31,818         31,818        31,818          31,818         31,818         31,818          31,818          1,8kg/m

Tol lạnh Zacs, khổ 1,07m

Giao hàng đến chân công trình

Vận chuyển đến Trung tâm huyện, thị xã
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 Dày 0,26mm m 49,091         49,091        49,091          49,091         49,091         49,091          49,091          2,3kg/m

 Dày 0,3mm m 54,545         54,545        54,545          54,545         54,545         54,545          54,545          2,6kg/m

 Dày 0,32mm m 56,364         56,364        56,364          56,364         56,364         56,364          56,364          2,8kg/m

Tol lạnh màu P-Zacs, khổ 1,07m

 Dày 0,35mm (màu đỏ tươi) 63,636         63,636        63,636          63,636         63,636         63,636          63,636          3,0kg/m

 Dày 0,4mm (màu đỏ tươi) 66,364         66,364        66,364          66,364         66,364         66,364          66,364          3,6kg/m

 Dày 0,4mm (màu đỏ đậm) 61,818         61,818        61,818          61,818         61,818         61,818          61,818          3,6kg/m

Tol sóng tròn, khổ 0,9m

Dài 2m (sóng lafon) tấm 39,091         39,091        39,091          39,091         39,091         39,091          39,091          
Dài 2m (sóng to) tấm 43,636         43,636        43,636          43,636         43,636         43,636          43,636          
Dài 2,4 m (sóng lafon) tấm 50,000         50,000        50,000          50,000         50,000         50,000          50,000          
Dài 2,4 m (sóng to) tấm 52,727         52,727        52,727          52,727         52,727         52,727          52,727          
Dài 3m (sóng lafon) tấm 59,091         59,091        59,091          59,091         59,091         59,091          59,091          
Dài 3m (sóng to) tấm 63,636         63,636        63,636          63,636         63,636         63,636          63,636          
Vaïn eïp:
Vaïn eïp trang trê formeca 3ly tràõng Tấm 63,636         63,636        63,636          63,636         63,636         63,636          63,636          1,2m x 2,4m

Vaïn eïp trang trê formeca 4ly tràõng Tấm 70,909         70,909        70,909          70,909         70,909         70,909          70,909          1,2m x 2,4m

Gäùî xeí thaình pháøm
Gỗ nhóm 4 (Dầu Việt Nam, Quỹnh Việt Nam) m3 7,272,727    7,272,727   7,272,727     7,272,727    7,272,727    7,272,727     7,272,727     
  + Dầu Indo m3 5,000,000    5,000,000   5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000     5,000,000     
Gỗí nhoïm 3

  + Trò, sến Việt Nam m3 8,181,818    8,181,818   8,181,818     8,181,818    8,181,818    8,181,818     8,181,818     
  + Thao lao Việt Nam " 10,000,000  10,000,000 10,000,000   10,000,000  10,000,000  10,000,000   10,000,000   
  + Trò Indo " 5,454,545    5,454,545   5,454,545     5,454,545    5,454,545    5,454,545     5,454,545     
Gỗ nhóm coffa (tạp núi) " 3,636,364    3,636,364   3,636,364     3,636,364    3,636,364    3,636,364     3,636,364     

15 Các loại cửa bán lẻ tại các huyện, thị xã: -              -               

Cửa nhựa : -              -               

Cæía nhæûa vãû sinh VN liãn doanh 0,75x1,9m bộ 254,545       254,545      254,545        254,545       254,545       254,545        254,545        

Cæía nhæûa vãû sinh VN liãn doanh 0,80x2m " 272,727       272,727      272,727        272,727       272,727       272,727        272,727        

Cæía nhæûa vãû sinh VN liãn doanh 1mx2,15m " 295,455       295,455      295,455        295,455       295,455       295,455        295,455        

Cửa nhựa Chấn Dương 0,75m x 1,9m: " 272,727       272,727      272,727        272,727       272,727       272,727        272,727        

Cửa nhựa Chấn Dương 0,8m x 2m: " 300,000       300,000      300,000        300,000       300,000       300,000        300,000        

Cæía xãúp nhæûa VN 0,8m x 2m " 109,091       109,091      109,091        109,091       109,091       109,091        109,091        
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Cæía xãúp nhæûa VN 0,8m x 1,9m " 100,000       100,000      100,000        100,000       100,000       100,000        100,000        

Cửa sắt :

Cæía sàõt keïo coï laï m2  390,909       390,909      390,909        390,909       390,909       390,909        390,909        

Cæía sàõt keïo khäng coï laï m2  345,455       345,455      345,455        345,455       345,455       345,455        345,455        

Cæía âi khung sàõt coï kênh, coï khung baío vãû m2  436,364       436,364      436,364        436,364       436,364       436,364        436,364        

Cæía säø khung sàõt coï kênh, coï khung baío vãû m2  409,091       409,091      409,091        409,091       409,091       409,091        409,091        

Khung bäng sàõt V14x14 loaûi moíng m2  186,364       186,364      186,364        186,364       186,364       186,364        186,364        

Cửa đi gỗ Thao lao:

Cæía âi laï saïch khäng khung bao 1mx2m bộ 372,727       372,727      372,727        372,727       372,727       372,727        372,727        

Cæía âi laï saïch khäng khung bao 1,2mx2m bộ 422,727       422,727      422,727        422,727       422,727       422,727        422,727        

Cæía âi laï saïch khäng khung bao 1,2mx2,2m bộ 450,000       450,000      450,000        450,000       450,000       450,000        450,000        

Cæía âi pano khäng khung bao 1,0mx2m bộ 390,909       390,909      390,909        390,909       390,909       390,909        390,909        

Cæía âi pano khäng khung bao 1,2mx2m bộ 440,909       440,909      440,909        440,909       440,909       440,909        440,909        

Cæía âi pano khäng khung bao 1,2mx2,2m bộ 459,091       459,091      459,091        459,091       459,091       459,091        459,091        

Cửa sổ gỗ Thao lao:

Cửa sổ lá sách không khung bao 0,8x1m bộ 168,182       168,182      168,182        168,182       168,182       168,182        168,182        

Cửa sổ lá sách không khung bao 1m x 1,2m bộ 196,364       196,364      196,364        196,364       196,364       196,364        196,364        

Cæía sổ pano khäng khung bao 0,8mx1m bộ 177,273       177,273      177,273        177,273       177,273       177,273        177,273        

Cæía sổ pano khäng khung bao 1,0mx1,2m bộ 227,273       227,273      227,273        227,273       227,273       227,273        227,273        

Cửa sổ, cửa đi, vách, khung nhôm :

Cæía sổ lùa khung nhäm Âaìi Loan tràõng, kênh tràõng m2  481,818       481,818      481,818        481,818       481,818       481,818        481,818        

Cæía sổ báût khung nhäm Âaìi Loan tràõng, kênh tràõng m2  481,818       481,818      481,818        481,818       481,818       481,818        481,818        

Cæía âi khung nhäm Âaìi Loan tràõng, kênh tràõng m2  572,727       572,727      572,727        572,727       572,727       572,727        572,727        

Vách khung nhôm Đài loan kính trắng m2  418,182       418,182      418,182        418,182       418,182       418,182        418,182        

Khung baío vãû nhäm Âaìi Loan maìu tràõng m2  236,364       236,364      236,364        236,364       236,364       236,364        236,364        

16 Saín pháøm cuía Cty CP Bê tông ly tâm Hậu Giang 

Cống vĩa hè md
Cống ly tâm đường kính 300 " 202,000       202,000      202,000        202,000       202,000       202,000        202,000        

Cống ly tâm đường kính 400 " 242,000       242,000      242,000        242,000       242,000       242,000        242,000        

Cống ly tâm đường kính 500 " 342,000       342,000      342,000        342,000       342,000       342,000        342,000        

Cống ly tâm đường kính 600 " 382,000       382,000      382,000        382,000       382,000       382,000        382,000        

Giá xuất xưởng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng tại Nhà máy
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Cống ly tâm đường kính 800 " 612,000       612,000      612,000        612,000       612,000       612,000        612,000        

Cống ly tâm đường kính 1000 " 892,000       892,000      892,000        892,000       892,000       892,000        892,000        

Cống H10 - X60 "

Cống ly tâm đường kính 300 " 218,000       218,000      218,000        218,000       218,000       218,000        218,000        
Cống ly tâm đường kính 400 " 274,000       274,000      274,000        274,000       274,000       274,000        274,000        
Cống ly tâm đường kính 500 " 367,000       367,000      367,000        367,000       367,000       367,000        367,000        
Cống ly tâm đường kính 600 " 497,000       497,000      497,000        497,000       497,000       497,000        497,000        
Cống ly tâm đường kính 800 " 692,000       692,000      692,000        692,000       692,000       692,000        692,000        
Cống ly tâm đường kính 1000 " 992,000       992,000      992,000        992,000       992,000       992,000        992,000        
Cống H30 - K80 "

Cống ly tâm đường kính 300 " 237,000       237,000      237,000        237,000       237,000       237,000        237,000        

Cống ly tâm đường kính 400 " 294,000       294,000      294,000        294,000       294,000       294,000        294,000        

Cống ly tâm đường kính 500 " 387,000       387,000      387,000        387,000       387,000       387,000        387,000        

Cống ly tâm đường kính 600 " 542,000       542,000      542,000        542,000       542,000       542,000        542,000        

Cống ly tâm đường kính 800 " 777,000       777,000      777,000        777,000       777,000       777,000        777,000        

Cống ly tâm đường kính 1000 " 1,152,000    1,152,000   1,152,000     1,152,000    1,152,000    1,152,000     1,152,000     

Gối cống cái

Cống ly tâm đường kính 300 77,000         77,000        77,000          77,000         77,000         77,000          77,000          

Cống ly tâm đường kính 400 97,000         97,000        97,000          97,000         97,000         97,000          97,000          

Cống ly tâm đường kính 500 107,000       107,000      107,000        107,000       107,000       107,000        107,000        

Cống ly tâm đường kính 600 117,000       117,000      117,000        117,000       117,000       117,000        117,000        

Cống ly tâm đường kính 800 162,000       162,000      162,000        162,000       162,000       162,000        162,000        

Cống ly tâm đường kính 1000 197,000       197,000      197,000        197,000       197,000       197,000        197,000        

Trụ điện BTLT dự ứng lực

Trụ điện BTLT 14m truû 3,805,000    3,805,000   3,805,000     3,805,000    3,805,000    3,805,000     3,805,000     900kgf

Trụ điện BTLT 12m truû 2,285,000    2,285,000   2,285,000     2,285,000    2,285,000    2,285,000     2,285,000     540kgf 

Trụ điện BTLT 10.5m truû 2,000,000    2,000,000   2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000     2,000,000     480kgf

Trụ điện BTLT 8.5m truû 1,095,000    1,095,000   1,095,000     1,095,000    1,095,000    1,095,000     1,095,000     300kgf

Trụ điện BTLT 7.5m truû 955,000       955,000      955,000        955,000       955,000       955,000        955,000        300kgf

Trụ điện BTLT 7.0m truû 879,000       879,000      879,000        879,000       879,000       879,000        879,000        300kgf

Trụ điện BTLT 6.5m truû 727,000       727,000      727,000        727,000       727,000       727,000        727,000        230kgf
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Trụ điện BTLT 5.0m truû 575,000       575,000      575,000        575,000       575,000       575,000        575,000        150kgf

Đà cản 1.2m cái 175,000       175,000      175,000        175,000       175,000       175,000        175,000        

Đà cản 1.5m cái 395,000       395,000      395,000        395,000       395,000       395,000        395,000        

Đế neo BTCT (0.4x1.5m) cái 390,000       390,000      390,000        390,000       390,000       390,000        390,000        

Cọc ống BTLT dự ứng lực

Cọc ống dự ứng lực đường kính 300 md 250,000       250,000      250,000        250,000       250,000       250,000        250,000        

Cọc ống dự ứng lực đường kính 350 md 290,000       290,000      290,000        290,000       290,000       290,000        290,000        

Cọc ống dự ứng lực đường kính 400 md 425,000       425,000      425,000        425,000       425,000       425,000        425,000        

Cọc vuông BT cốt thép dự ứng lực

Cọc vuông dự ứng lực 250x250 md 245,000       245,000      245,000        245,000       245,000       245,000        245,000        

Cọc vuông dự ứng lực 300x300 md 305,000       305,000      305,000        305,000       305,000       305,000        305,000        

Dầm BT cốt thép dự ứng lực

Dầm BT cốt thép dự ứng lực I 400 md 365,000       365,000      365,000        365,000       365,000       365,000        365,000        

Dầm BT cốt thép dự ứng lực I 500 md 455,000       455,000      455,000        455,000       455,000       455,000        455,000        

CN công ty CP tập đoàn Hoa Sen tại Vị Thanh:

Tole lạnh khổ 1,2m:

Dày 0,22mm (tỷ trọng 1,8kg/m) m 40,000         40,000        40,000          40,000         40,000         40,000          40,000          

Dày 0,26mm (tỷ trọng 2,2kg/m) m 44,762         44,762        44,762          44,762         44,762         44,762          44,762          

Dày 0,3mm (tỷ trọng 2,6kg/m) m 50,476         50,476        50,476          50,476         50,476         50,476          50,476          

Dày 0,36mm (tỷ trọng 3,2kg/m) m 59,048         59,048        59,048          59,048         59,048         59,048          59,048          

Dày 0,46mm (tỷ trọng 4,2kg/m) m 71,429         71,429        71,429          71,429         71,429         71,429          71,429          

Tole kẽm khổ 1,2m:

Dày 0,2mm (tỷ trọng 1,7kg/m) m 30,476         30,476        30,476          30,476         30,476         30,476          30,476          

Dày 0,25mm (tỷ trọng 2,3kg/m) m 37,143         37,143        37,143          37,143         37,143         37,143          37,143          

Dày 0,31mm (tỷ trọng 2,7kg/m) m 41,905         41,905        41,905          41,905         41,905         41,905          41,905          

Dày 0,35mm (tỷ trọng 3,1kg/m) m 46,667         46,667        46,667          46,667         46,667         46,667          46,667          

Tole kẽm màu khổ 1,2m:

Dày 0,35mm (tỷ trọng 2,9kg/m, sóng vuông) m 52,381         52,381        52,381          52,381         52,381         52,381          52,381          

Dày 0,42mm (tỷ trọng 3,6kg/m, sóng vuông) m 61,905         61,905        61,905          61,905         61,905         61,905          61,905          

Dày 0,42mm (tỷ trọng 3,6kg/m, sóng ngói) m 67,619         67,619        67,619          67,619         67,619         67,619          67,619          

Dày 0,44mm (tỷ trọng 3,8kg/m, sóng vuông) m 63,810         63,810        63,810          63,810         63,810         63,810          63,810          

Giao hàng đến chân công trình tại trung tâm huyện, thị xã (tỉnh Hậu Giang)
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Dày 0,47mm (tỷ trọng 4,0kg/m, sóng ngói) m 71,000         71,000        71,000          71,000         71,000         71,000          71,000          

Tole lạnh màu khổ 1,2m:

Dày 0,32mm (tỷ trọng 2,7kg/m, sóng vuông) m 53,333         53,333        53,333          53,333         53,333         53,333          53,333          

Dày 0,41mm (tỷ trọng 3,4kg/m, sóng vuông) m 60,952         60,952        60,952          60,952         60,952         60,952          60,952          

Dày 0,41mm (tỷ trọng 3,4kg/m, sóng ngói) m 66,667         66,667        66,667          66,667         66,667         66,667          66,667          

Dày 0,42mm (tỷ trọng 3,7kg/m, sóng vuông) m 63,810         63,810        63,810          63,810         63,810         63,810          63,810          

Dày 0,42mm (tỷ trọng 3,7kg/m, sóng ngói) m 69,524         69,524        69,524          69,524         69,524         69,524          69,524          

Xà gồ chữ nhật (qui cách 45 x 80):

Dày 1,8mm (tỷ trọng 2,51kg/m) m 30,476         30,476        30,476          30,476         30,476         30,476          30,476          

Xà gồ chữ nhật (qui cách 45 x 100):

Dày 1,6mm (tỷ trọng 2,54kg/m) m 30,476         30,476        30,476          30,476         30,476         30,476          30,476          

Dày 1,8mm (tỷ trọng 2,87kg/m) m 33,333         33,333        33,333          33,333         33,333         33,333          33,333          

Dày 2,5mm (tỷ trọng 3,98kg/m) m 45,714         45,714        45,714          45,714         45,714         45,714          45,714          

Xà gồ chữ nhật (qui cách 45 x 125):

Dày 1,8mm (tỷ trọng 3,22kg/m) m 38,095         38,095        38,095          38,095         38,095         38,095          38,095          

Dày 2,0mm (tỷ trọng 3,53kg/m) m 41,905         41,905        41,905          41,905         41,905         41,905          41,905          

Xà gồ chữ nhật (qui cách 45 x 150):

Dày 1,8mm (tỷ trọng 3,53kg/m) m 41,905         41,905        41,905          41,905         41,905         41,905          41,905          

Dày 2,0mm (tỷ trọng 3,96kg/m) m 46,667         46,667        46,667          46,667         46,667         46,667          46,667          

17 Công ty TNHH BLUESCOPE BUILDINGS VN

Xà gồ thép mạ Giá giao tại Trung tâm

Xà gồ, thanh giàn, vì kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao huyện, thị xã

Zincalume AZ150g/m2, cường độ 550 Mpa

Loại C7575,   dày 0,75 mm m 41,885         41,885        41,885          41,885         41,885         41,885          41,885          BMT

Loại C7510,   dày 1,00 mm " 54,120         54,120        54,120          54,120         54,120         54,120          54,120          BMT

Loại C10075, dày 0,75 mm " 54,826         54,826        54,826          54,826         54,826         54,826          54,826          BMT

Loại C10010, dày 1,00 mm " 71,648         71,648        71,648          71,648         71,648         71,648          71,648          BMT
Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao (Zincalume 
AZ150g/m2, cường độ 550 Mpa)

Loại TS4048, dày 0,48 mm " 23,765         23,765        23,765          23,765         23,765         23,765          23,765          BMT

Loại TS4060, dày 0,60 mm " 29,648         29,648        29,648          29,648         29,648         29,648          29,648          BMT

Loại TS6175, dày 0,75 mm " 48,237         48,237        48,237          48,237         48,237         48,237          48,237          BMT
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Loại TS6110, dày 1,00 mm " 62,355         62,355        62,355          62,355         62,355         62,355          62,355          BMT

Phụ kiện đi kèm thép mạ hợp kim nhôm kẽm

Vít liên kết ITW BTEK 12-14x20 con 716              716             716               716              716              716               716               BMT

Vít liên kết TRUSSTITE (d=6mm) " 2,853           2,853          2,853            2,853           2,853           2,853            2,853            BMT

Bulon đạn M12 và ty răng 8.8-M12x150mm, 2 long đều, 2 tán " 7,164           7,164          7,164            7,164           7,164           7,164            7,164            BMT

Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1mm-BM3 cái 9,313           9,313          9,313            9,313           9,313           9,313            9,313            BMT

Thanh giằng mái khổ 50mm mạ nhôm kẽm, dày 0.75mm m 12,656         12,656        12,656          12,656         12,656         12,656          12,656          BMT

Khung thép, Xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght 
Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa

C & Z 10012 (dày 1,2mm) m 55,484         55,484        55,484          55,484         55,484         55,484          55,484          Zine Hi Ten

C & Z 10015 (dày 1,5mm) m 63,512         63,512        63,512          63,512         63,512         63,512          63,512          Zine Hi Ten

C & Z 10019 (dày 1,9mm) " 79,747         79,747        79,747          79,747         79,747         79,747          79,747          Zine Hi Ten

C & Z 15015 (dày 1,5mm) " 87,418         87,418        87,418          87,418         87,418         87,418          87,418          Zine Hi Ten

C & Z 15019 (dày 1,9mm) " 109,897       109,897      109,897        109,897       109,897       109,897        109,897        Zine Hi Ten

C & Z 15024 (dày 2,4mm) " 137,550       137,550      137,550        137,550       137,550       137,550        137,550        Zine Hi Ten

C & Z 20015 (dày 1,5mm) " 111,503       111,503      111,503        111,503       111,503       111,503        111,503        Zine Hi Ten

C & Z 20019 (dày 1,9mm) " 140,047       140,047      140,047        140,047       140,047       140,047        140,047        Zine Hi Ten

C & Z 20024 (dày 2,4mm) " 175,907       175,907      175,907        175,907       175,907       175,907        175,907        Zine Hi Ten

C & Z 25019 (dày 1,9mm) " 157,353       157,353      157,353        157,353       157,353       157,353        157,353        Zine Hi Ten

C & Z 25024 (dày 2,4mm) " 207,663       207,663      207,663        207,663       207,663       207,663        207,663        Zine Hi Ten

Thanh giằng xà gồ 51x28x1.5mm (chưa tính Bulông) " 47,099         47,099        47,099          47,099         47,099         47,099          47,099          Zine Hi Ten

Bu lông cho xà gồ M12-G4.6 bộ 3,033           3,033          3,033            3,033           3,033           3,033            3,033            Zine Hi Ten

Tol màu ECODEK,rộng hữu dụng 970mm, G550Mpa

Tol mạ màu dày 0,40mm APT sóng công nghiệp m2 157,710       157,710      157,710        157,710       157,710       157,710        157,710        5500kg/cm2

Tol mạ màu dày 0,45mm APT sóng công nghiệp m2 172,339       172,339      172,339        172,339       172,339       172,339        172,339        5500kg/cm2

Tol mạ màu dày 0,40mm APT sóng dân dụng m2 150,038       150,038      150,038        150,038       150,038       150,038        150,038        5500kg/cm2

Tol mạ màu dày 0,45mm APT sóng dân dụng m2 163,954       163,954      163,954        163,954       163,954       163,954        163,954        5500kg/cm2

Tol màu LYSAGHT KLIP-LOK, khổ 406mm

Tol lạnh Klip-Lok 0,45 TCT m2 197,851       197,851      197,851        197,851       197,851       197,851        197,851        5500kg/cm2

Tol lạnh màu Klip-Lok 0,48 APT m2 226,574       226,574      226,574        226,574       226,574       226,574        226,574        5500kg/cm2

18 CÔNG TY TNHH CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU

Loại sản phẩm EuroWindows dùng Profile hãng Kommerling

Giao hàng tại TP.HCM

Nguyên liệu sản xuất cửa uPVC được nhập từ hãng Koemerling và Veka, PKKK GU &Roto - CHLB Đức, sử dụng Kính trắng Việt - Nhật 5mm
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Hộp kính 6.38-12-5, kích thước 1,5m x 1m m2 954,156       954,156      954,156        954,156       954,156       954,156        954,156        TCVN 7451:2004
Vách kính, kích thước 1m x 1m m2 1,373,961    1,373,961   1,373,961     1,373,961    1,373,961    1,373,961     1,373,961     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 02 cánh mở trượt, kích thước (1,4m x 1,4m), Phụ kiện kim khí m2 1,864,094    1,864,094   1,864,094     1,864,094    1,864,094    1,864,094     1,864,094     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 02 cánh mở quay-lật vào trong (1 cánh mở quay và 1 cánh 
mở quay&lật), thanh chốt đa điểm, một tay nắm không khóa, bản lề 
chốt rời, kích thước (1,4m x 1,4m)

m2 2,978,382    2,978,382   2,978,382     2,978,382    2,978,382    2,978,382     2,978,382     TCVN 7451:2004

Cửa sổ 02 cánh mở quay ra ngoài, bản lề chữ A, 1 tay nắm không 
khóa, thanh hạn vị góc mở, kích thước (1,4mx1,4m) m2 2,904,606    2,904,606   2,904,606     2,904,606    2,904,606    2,904,606     2,904,606     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh mở hất ra ngoài, bản lề chữ A, 1 tay nắm không 
khóa, thanh hạn vị góc mở, kích thước (0,6m x 1,4m). m2 3,539,730    3,539,730   3,539,730     3,539,730    3,539,730    3,539,730     3,539,730     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh mở quay lật vào trong, thanh chốt đa điểm, 1 tay nắm 
không khóa, kích thước (0,6m x 1,4m). m2 3,727,363    3,727,363   3,727,363     3,727,363    3,727,363    3,727,363     3,727,363     TCVN 7451:2004

Cửa đi ban công 01 cánh mở quay vào trong, panô-kính, thanh chốt 
đa điểm, hai tay nắm, bản lể 3D loại 120kg, ổ khóa Winkhaus, kích 
thước (0,9m x 2,2m).

m2 3,809,548    3,809,548   3,809,548     3,809,548    3,809,548    3,809,548     3,809,548     TCVN 7451:2004

Cửa đi ban công 02 cánh mở quay vào trong, panô tấm 10mm, có 
khóa, bản lề Roto loại 120kg, kích thước (1,4m x 2,2m). m2 4,041,991    4,041,991   4,041,991     4,041,991    4,041,991    4,041,991     4,041,991     TCVN 7451:2004

Cửa đi 02 cánh mở trượt, thanh chốt đa điểm có khóa, con lăn, hai 
tay nắm kích thước 1.6m x 2,2m. m2 2,500,567    2,500,567   2,500,567     2,500,567    2,500,567    2,500,567     2,500,567     TCVN 7451:2004

Loại sản phẩm AsiaWindows dùng Profile hãng Shide
Vách kính, kích thước 1m x 1,5m. m2 1,360,456    1,360,456   1,360,456     1,360,456    1,360,456    1,360,456     1,360,456     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 02 cánh mở trượt, PKKK VITA, Kích thước 1,4m x 1,4m. m2 1,627,268    1,627,268   1,627,268     1,627,268    1,627,268    1,627,268     1,627,268     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh, mở quay lật vào trong, PKKK GQ, KT 0,6m x 1,4m m2 1,594,059    1,594,059   1,594,059     1,594,059    1,594,059    1,594,059     1,594,059     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh, mở hất ra ngoài, PKKK GQ, KT 0,6m x 1,4m m2 1,594,059    1,594,059   1,594,059     1,594,059    1,594,059    1,594,059     1,594,059     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 02 cánh mở ra ngoài, PKKK GQ, Kích thước 1,4m x 1,4m. m2 1,627,268    1,627,268   1,627,268     1,627,268    1,627,268    1,627,268     1,627,268     TCVN 7451:2004
Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK GQ 
(thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, chốt rời), khóa Kale dùng panô
kích thước 0,9m x 1,2m.

m2 1,627,268    1,627,268   1,627,268     1,627,268    1,627,268    1,627,268     1,627,268     TCVN 7451:2004

Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, PKKK GQ 
(thanh chốt đa điểm, bản lề 2D, chốt rời), khóa Kale dùng panô
kích thước 1,4m x 2,2m.

m2 1,610,663    1,610,663   1,610,663     1,610,663    1,610,663    1,610,663     1,610,663     TCVN 7451:2004

Cửa đi 02 cánh mở trượt, có khóa, PKKK GQ kích thước 1.6m x 2,2m. m2 1,670,108    1,670,108   1,670,108     1,670,108    1,670,108    1,670,108     1,670,108     TCVN 7451:2004
Loại sản phẩm VietWindows dùng Profile Việt Nam
Vách kính, kích thước 1m x 1m. m2 1,160,708    1,160,708   1,160,708     1,160,708    1,160,708    1,160,708     1,160,708     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 02 cánh mở trượt, PKKK GQ, Kích thước 1,4m x 1,4m. m2 1,387,755    1,387,755   1,387,755     1,387,755    1,387,755    1,387,755     1,387,755     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh, mở quay lật vào trong, PKKK GQ, KT 0,6m x 1,4m m2 1,359,433    1,359,433   1,359,433     1,359,433    1,359,433    1,359,433     1,359,433     TCVN 7451:2004
Cửa sổ 01 cánh, mở hất ra ngoài, PKKK GQ, KT 0,6m x 1,6m
(có thanh hạn vị góc mở hãng GU) m2 1,359,433    1,359,433   1,359,433     1,359,433    1,359,433    1,359,433     1,359,433     TCVN 7451:2004

Cửa sổ 02 cánh mở ra ngoài, PKKK GQ, Kích thước 1,4m x 1,4m. m2 1,387,755    1,387,755   1,387,755     1,387,755    1,387,755    1,387,755     1,387,755     TCVN 7451:2004

Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5mm.

Sử dụng kính trắng Việt - Nhật 5mm.
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Cửa đi thông phòng/ban công 1 cánh mở quay vào trong, PKKK GQ 
(thanh chốt đa điểm có khóa, bản lề 2D, chốt rời), dùng panô 
Kích thước 0,9m x 1,2m.

m2 1,387,755    1,387,755   1,387,755     1,387,755    1,387,755    1,387,755     1,387,755     TCVN 7451:2004

Cửa đi thông phòng/ban công 2 cánh mở quay vào trong, PKKK GQ 
(thanh chốt đa điểm có khóa, bản lề 2D, chốt rời), dùng panô
kích thước 1,4m x 2,2m.

m2 1,373,594    1,373,594   1,373,594     1,373,594    1,373,594    1,373,594     1,373,594     TCVN 7451:2004

Cửa đi 02 cánh mở trượt, có khóa, PKKK GQ kích thước 1.6m x 2,2m m2 1,434,523    1,434,523   1,434,523     1,434,523    1,434,523    1,434,523     1,434,523     TCVN 7451:2004
19 Sắt các loại  bán lẽ tại thị trường các huyện, thị xã:

Sàõt troìn phi 6 Việt - Nhật kg 11,200         11,200        11,200          11,200         11,200         11,200          11,200          
Sàõt troìn phi 6 Tây Đô " 11,000         11,000        11,000          11,000         11,000         11,000          11,000          
Sàõt troìn phi 8 Việt - Nhật " 11,100         11,100        11,100          11,100         11,100         11,100          11,100          
Sàõt troìn phi 8 Tây Đô " 11,000         11,000        11,000          11,000         11,000         11,000          11,000          
Sàõt troìn phi 10 Việt - Nhật " 11,100         11,100        11,100          11,100         11,100         11,100          11,100          
Sàõt troìn phi 10 Tây Đô " 11,000         11,000        11,000          11,000         11,000         11,000          11,000          
Sàõt gai phi 12 Việt - Nhật Cây 120,000       120,000      120,000        120,000       120,000       120,000        120,000        
Sàõt gai phi 12 Tây Đô " 116,000       116,000      116,000        116,000       116,000       116,000        116,000        
Sàõt gai phi 14 Việt - Nhật " 161,000       161,000      161,000        161,000       161,000       161,000        161,000        
Sàõt gai phi 14 Tây Đô " 158,000       158,000      158,000        158,000       158,000       158,000        158,000        
Sàõt gai phi 16 Việt - Nhật " 206,000       206,000      206,000        206,000       206,000       206,000        206,000        
Sàõt gai  phi 16 Tây Đô " 202,000       202,000      202,000        202,000       202,000       202,000        202,000        
Sàõt gai phi 18 Việt - Nhật " 270,000       270,000      270,000        270,000       270,000       270,000        270,000        
Sàõt gai phi 18 Tây Đô " 264,000       264,000      264,000        264,000       264,000       264,000        264,000        
Sàõt gai phi 20 Việt - Nhật " 324,000       324,000      324,000        324,000       324,000       324,000        324,000        

20 Sản phẩm của Công ty Liên doanh Thép Tây Đô

Thép cuộn

Thép cuộn phi 6 CT3 kg 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          
Thép cuộn phi 8 CT3 " 9,950           9,950          9,950            9,950           9,950           9,950            9,950            
Thép cuộn phi 10 CT3 " 9,950           9,950          9,950            9,950           9,950           9,950            9,950            
Thép thanh vằn -               -               -               -                
Thép thanh vằn đk 10 kg 10,810         10,810        10,810          10,810         10,810         10,810          10,810          CT5-SD295A

Thép thanh vằn đk 12 kg 10,660         10,660        10,660          10,660         10,660         10,660          10,660          CT5-SD295A

Thép thanh vằn đk 14-đk 25 " 10,660         10,660        10,660          10,660         10,660         10,660          10,660          CT5-SD295A

Thép thanh vằn đk 18-đk 25 " 10,760         10,760        10,760          10,760         10,760         10,760          10,760          SD390-JISG3112

21 Công ty thép Miền nam

Theïp cuäün
Giao hàng tại các kho Trung chuyển hoặc công ty sản xuất trực thuộc

Bán lẻ tại các Trung tâm huyện, thị xã

Giao hàng tại kho công ty 
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Thép cuộn 5,5mm CT3 kg 10,780         10,780        10,780          10,780         10,780         10,780          10,780          
Thép cuộn 6mm CT3 kg 10,830         10,830        10,830          10,830         10,830         10,830          10,830          
Theïp cuäün 7-8mm CT3 kg 10,780         10,780        10,780          10,780         10,780         10,780          10,780          
Theïp cuäün 10mm CT3 kg 11,130         11,130        11,130          11,130         11,130         11,130          11,130          
Theïp thanh vàòn
D10 kg 11,370         11,370        11,370          11,370         11,370         11,370          11,370          SD 295, CT5

D12 kg 11,220         11,220        11,220          11,220         11,220         11,220          11,220          SD 295, CT6

D14-32 kg 11,220         11,220        11,220          11,220         11,220         11,220          11,220          SD 295, CT7

D36 kg 11,220         11,220        11,220          11,220         11,220         11,220          11,220          SD 295, CT8

D10 kg 11,470         11,470        11,470          11,470         11,470         11,470          11,470          SD 390

D12 kg 11,320         11,320        11,320          11,320         11,320         11,320          11,320          SD 390

D14-36 kg 11,320         11,320        11,320          11,320         11,320         11,320          11,320          SD 390

D40 - D43 kg 11,570         11,570        11,570          11,570         11,570         11,570          11,570          SD 390

Theïp troìn trån 
Tæì D10 mm kg 10,960         10,960        10,960          10,960         10,960         10,960          10,960           CT3

Tæì D12 - 18mm kg 11,010         11,010        11,010          11,010         11,010         11,010          11,010          "

Tæì D20 - 25mm kg 11,010         11,010        11,010          11,010         11,010         11,010          11,010          "

Theïp goïc (V):
 50 x 50 x 4 - 50 x 50 x 5 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450           CT3

 60 x 60 x 5 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 63 x 63 x 4 - 63 x 63 x 5 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 63 x 63 x 6 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 65 x 65 x 4 - 65 x 65 x 5 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 65 x 65 x 6 - 70 x 70 x 5 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 70 x 70 x 6 - 70 x 70 x 7 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 75 x 75 x 5 - 75 x 75 x 6 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 75 x 75 x 7 - 75 x 75 x 9 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 80 x 80 x 6÷8 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

 90 x 90 x 7÷9 kg 11,830         11,830        11,830          11,830         11,830         11,830          11,830          "

 100 x 100 x 7÷10 kg 11,830         11,830        11,830          11,830         11,830         11,830          11,830          "

Daïn caïn 2 (Pomini)
25 x 25 x 3 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

30 x 30 x 3 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

40 x 40 x 3 - 40 x 40 x 4 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "
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Theïp U
50 x 25 x 3 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

65 x 30 x 3 kg 12,450         12,450        12,450          12,450         12,450         12,450          12,450          "

22 Thiết bị điện

Cty TNHH Một Thành viên Dây và Cáp điện 

Việt Nam CADIVI

VC-1,00 (Φ1,20)-600V m 1,450           1,450          1,450            1,450           1,450           1,450            1,450            
VC-3,00 (Φ2,00)-600V m 3,600           3,600          3,600            3,600           3,600           3,600            3,600            
VCmd-2x1-(2x32/0.2)-250V m 2,870           2,870          2,870            2,870           2,870           2,870            2,870            
VCmd-2x4-(2x50/0.32)-250V m 9,850           9,850          9,850            9,850           9,850           9,850            9,850            
CV-14-750V (7/1,6) m 15,320         15,320        15,320          15,320         15,320         15,320          15,320          
CV-50-750V (19/1,8) m 51,900         51,900        51,900          51,900         51,900         51,900          51,900          
CV-75-750V (19/2,25) m 79,700         79,700        79,700          79,700         79,700         79,700          79,700          
CV-100-750V (19/2,6) m 105,800       105,800      105,800        105,800       105,800       105,800        105,800        
CV-240-750V (61/2,25) m 254,200       254,200      254,200        254,200       254,200       254,200        254,200        
CVV-25 (1x7/2.14) - 0,6/1KV m 28,900         28,900        28,900          28,900         28,900         28,900          28,900          
CVV-50 (1x19/1.8) - 0,6/1KV m 54,300         54,300        54,300          54,300         54,300         54,300          54,300          
CVV-100 (1x19/2.6) - 0,6/1KV m 109,400       109,400      109,400        109,400       109,400       109,400        109,400        
CXV-1 (1x7/0.425)-0,6/1KV m 2,210           2,210          2,210            2,210           2,210           2,210            2,210            
CXV-10 (1x7/1.35)-0,6/1KV m 12,820         12,820        12,820          12,820         12,820         12,820          12,820          
CXV-25 (1x7/2.14)-0,6/1KV m 29,000         29,000        29,000          29,000         29,000         29,000          29,000          
VA-5,00 (Φ2,60)-600V m 1,080           1,080          1,080            1,080           1,080           1,080            1,080            
VA-7,00 (Φ3,00)-600V m 1,300           1,300          1,300            1,300           1,300           1,300            1,300            
AV-10-750V (7/1.35) m 2,150           2,150          2,150            2,150           2,150           2,150            2,150            
AV-11-750V (7/1.4) m 2,250           2,250          2,250            2,250           2,250           2,250            2,250            
AV-14-750V (7/1.6) m 2,750           2,750          2,750            2,750           2,750           2,750            2,750            
Dây nhôm lõi thép các loại (ACSR) <, = 50mm2 kg 35,600         35,600        35,600          35,600         35,600         35,600          35,600          
Dây nhôm lõi thép các loại (ACSR) >50 đến = 95mm2 kg 34,900         34,900        34,900          34,900         34,900         34,900          34,900          
Dây nhôm lõi thép các loại (ACSR) > 95 đến = 240mm2 kg 36,300         36,300        36,300          36,300         36,300         36,300          36,300          

Công ty TNHH SX-TM dây và cáp điện Thịnh Phát Giá bán tại Cty

Dáy caïp âäöng

Dây điên lực lõi đồng caïch âiãûn PVC(750V) 0,6/1KV 

CV 2,5mm2 m 3,060           3,060          3,060            3,060           3,060           3,060            3,060            7/0,67
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CV 11mm2 m 11,750         11,750        11,750          11,750         11,750         11,750          11,750          7/1,40

CV 14mm2 m 15,190         15,190        15,190          15,190         15,190         15,190          15,190          7/1,60

CV 22mm2 m 23,140         23,140        23,140          23,140         23,140         23,140          23,140          7/2,00

CV 25mm2 m 26,530         26,530        26,530          26,530         26,530         26,530          26,530          7/2,14

CV 50mm2 m 50,460         50,460        50,460          50,460         50,460         50,460          50,460          19/1,80

CV 60mm2 m 61,690         61,690        61,690          61,690         61,690         61,690          61,690          19/2,00

CV 70mm2 m 70,990         70,990        70,990          70,990         70,990         70,990          70,990          19/2,15

CV 95mm2 m 97,630         97,630        97,630          97,630         97,630         97,630          97,630          37/1,80

CV 100mm2 m 103,990       103,990      103,990        103,990       103,990       103,990        103,990        19/2,60

CV 120mm2 m 124,060       124,060      124,060        124,060       124,060       124,060        124,060        37/2,02

Cáp Duplex bọc 2 sợi lõi đồng

Caïp âiãûn læûc loîi Âäöng Duplex 0,6/1KV 2 dáy

Duplex 2x7 đ/m 14,960         14,960        14,960          14,960         14,960         14,960          14,960          2 x 7 x 1,13

Duplex 2x11 đ/m 22,260         22,260        22,260          22,260         22,260         22,260          22,260          2 x 7 x 1,4

Duplex 2x14 đ/m 29,750         29,750        29,750          29,750         29,750         29,750          29,750          2 x 7 x 1,60

Duplex 2x22 đ/m 45,970         45,970        45,970          45,970         45,970         45,970          45,970          2 x 7 x 2

Cáp điện lực lõi đồng cách điện 24KV

CXV 22 m 39,700         39,700        39,700          39,700         39,700         39,700          39,700          7/2,00

CXV 25 m 43,680         43,680        43,680          43,680         43,680         43,680          43,680          7/2,14

CXV 35 m 57,670         57,670        57,670          57,670         57,670         57,670          57,670          7/2,50

CXV 38 m 59,200         59,200        59,200          59,200         59,200         59,200          59,200          19/1,60

Dáy caïp nhäm

Dây nhôm bọc cách điện PVC, cấp điện áp 0,6/1KV

AV 16 mm2 đ/m 4,100           4,100          4,100            4,100           4,100           4,100            4,100            7/1,70

AV 25 mm2 đ/m 5,720           5,720          5,720            5,720           5,720           5,720            5,720            7/2,14

AV 35 mm2 đ/m 7,240           7,240          7,240            7,240           7,240           7,240            7,240            7/2,52

AV 50 mm2 đ/m 9,350           9,350          9,350            9,350           9,350           9,350            9,350            7/3,00

AV 70 mm2 đ/m 13,180         13,180        13,180          13,180         13,180         13,180          13,180          7/3,55

AV 95 mm2 đ/m 16,800         16,800        16,800          16,800         16,800         16,800          16,800          7/4,15

Cáp vặn xoắn lõi nhôm cách điện XLPE,  cấp điện áp 0,6/1KV

ABC 4 x 25 đ/m 22,460         22,460        22,460          22,460         22,460         22,460          22,460          4 x 7/2,15
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ABC 4 x 35 đ/m 30,480         30,480        30,480          30,480         30,480         30,480          30,480          4 x 7/2,52

ABC 4 x 50 đ/m 39,840         39,840        39,840          39,840         39,840         39,840          39,840          4 x 7/3,02

ABC 4 x 70 đ/m 51,120         51,120        51,120          51,120         51,120         51,120          51,120          4 x 19/2,15

ABC 4 x 95 đ/m 69,360         69,360        69,360          69,360         69,360         69,360          69,360          4 x 19/2,52

ABC 4 x 120 đ/m 91,520         91,520        91,520          91,520         91,520         91,520          91,520          4 x 19/2,82

Dây nhôm lõi thép trần

AS 50 - AS 95 đ/kg 45,100         45,100        45,100          45,100         45,100         45,100          45,100          6/3,20+1/3,20

AS 120/19 đ/kg 46,660         46,660        46,660          46,660         46,660         46,660          46,660          

AS 120/27 đ/kg 44,890         44,890        44,890          44,890         44,890         44,890          44,890          

Caïp Nhäm loîi theïp caïch âiãûn XLPE trung thế -               -               -               -                A\XLPE\PVC

AsXV 50/8 - 24KV đ/m 32,400         32,400        32,400          32,400         32,400         32,400          32,400          

AsXV 70/11 - 24KV đ/m 39,200         39,200        39,200          39,200         39,200         39,200          39,200          

Dáy âäöng tráön xoàõn

C< = 16 kg 103,790       103,790      103,790        103,790       103,790       103,790        103,790        

C16 ÷ C50 kg 102,920       102,920      102,920        102,920       102,920       102,920        102,920        

C>50 kg 103,900       103,900      103,900        103,900       103,900       103,900        103,900        

Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE giáp băng thép:

CXV/DSTA/PVC 3x8+1x6 đ/m 44,900         44,900        44,900          44,900         44,900         44,900          44,900          

CXV/DSTA/PVC 3x10+1x6 đ/m 52,270         52,270        52,270          52,270         52,270         52,270          52,270          

CXV/DSTA/PVC 3x16+1x10 đ/m 76,880         76,880        76,880          76,880         76,880         76,880          76,880          

CXV/DSTA/PVC 3x22 + 1x11 đ/m 97,750         97,750        97,750          97,750         97,750         97,750          97,750          

CXV/DSTA/PVC 3x25+1x16 đ/m 114,650       114,650      114,650        114,650       114,650       114,650        114,650        

CXV/DSTA/PVC 3x35+1x16 đ/m 145,380       145,380      145,380        145,380       145,380       145,380        145,380        

CXV/DSTA/PVC 3x35+1x25 đ/m 156,040       156,040      156,040        156,040       156,040       156,040        156,040        

Cáp ngầm hạ thế cách điện XLPE giáp băng nhôm hoặc thép:

CXV/DSTA/PVC(n) x 8 đ/m 30,520         30,520        30,520          30,520         30,520         30,520          30,520          

CXV/DSTA/PVC(n) x 10 đ/m 35,540         35,540        35,540          35,540         35,540         35,540          35,540          

CXV/DSTA/PVC(n) x 11 đ/m 37,210         37,210        37,210          37,210         37,210         37,210          37,210          

CXV/DSTA/PVC(n) x 14 đ/m 46,060         46,060        46,060          46,060         46,060         46,060          46,060          

CXV/DSTA/PVC(n) x 16 đ/m 50,860         50,860        50,860          50,860         50,860         50,860          50,860          

CXV/DSTA/PVC(n) x 22 đ/m 62,640         62,640        62,640          62,640         62,640         62,640          62,640          

Võ bọc ngoài PVC, cấp điện áp 0,6/1KV, loại n = 2 ruột

Võ bọc ngoài PVC, cấp điện áp 0,6/1KV
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CXV/DSTA/PVC(n) x 25 đ/m 70,400         70,400        70,400          70,400         70,400         70,400          70,400          

CXV/DSTA/PVC(n) x 35 đ/m 94,580         94,580        94,580          94,580         94,580         94,580          94,580          

CXV/DSTA/PVC(n) x 38 đ/m 100,880       100,880      100,880        100,880       100,880       100,880        100,880        

Cáp ngầm trung thế:

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x35 đ/m 369,230       369,230      369,230        369,230       369,230       369,230        369,230        

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x50 đ/m 463,130       463,130      463,130        463,130       463,130       463,130        463,130        

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x70 đ/m 584,810       584,810      584,810        584,810       584,810       584,810        584,810        

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x95 đ/m 728,030       728,030      728,030        728,030       728,030       728,030        728,030        

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x120 đ/m 880,900       880,900      880,900        880,900       880,900       880,900        880,900        

CXV/sehh/DSTA/PVC 3x150 đ/m 1,069,020    1,069,020   1,069,020     1,069,020    1,069,020    1,069,020     1,069,020     

23 Cäng ty Cäø pháön Cå âiãûn Cáön Thå

Boulon các loại

Boulon xoàõn 12 x 70 caïi 6,400           6,400          6,400            6,400           6,400           6,400            6,400            Thân mập

Boulon xoàõn 12 x 250 caïi 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          "

Boulon M 12 x 40 caïi 2,830           2,830          2,830            2,830           2,830           2,830            2,830            "

Boulon M 12 x 60 caïi 3,250           3,250          3,250            3,250           3,250           3,250            3,250            "

Boulon M 12 x 100 caïi 4,000           4,000          4,000            4,000           4,000           4,000            4,000            "

Boulon M 12 x 150 caïi 5,040           5,040          5,040            5,040           5,040           5,040            5,040            "

Boulon M 12 x 200 caïi 5,940           5,940          5,940            5,940           5,940           5,940            5,940            "

Boulon M 14 x 60 caïi 4,150           4,150          4,150            4,150           4,150           4,150            4,150            "

Boulon M 14 x 100 caïi 5,150           5,150          5,150            5,150           5,150           5,150            5,150            "

Boulon M 14 x 150 caïi 6,400           6,400          6,400            6,400           6,400           6,400            6,400            "

Boulon M 14 x 200 caïi 7,880           7,880          7,880            7,880           7,880           7,880            7,880            "

Boulon M 14 x 250 caïi 9,100           9,100          9,100            9,100           9,100           9,100            9,100            "

Boulon M 16 x 100 caïi 7,250           7,250          7,250            7,250           7,250           7,250            7,250            "

Boulon M 16 x 150 caïi 9,100           9,100          9,100            9,100           9,100           9,100            9,100            "

Boulon M 16 x 200 caïi 10,820         10,820        10,820          10,820         10,820         10,820          10,820          "

Boulon M 16 x 250 caïi 12,400         12,400        12,400          12,400         12,400         12,400          12,400          "

Boulon M 16 x 300 caïi 14,200         14,200        14,200          14,200         14,200         14,200          14,200          "

Chân sứ đỉnh -              -               -               -               -                

Chán sæï âènh thẳng (goïc) L600 3 ly caïi 35,700         35,700        35,700          35,700         35,700         35,700          35,700          VN

Lõi đồng, sử dụng màn chắn kim loại, sợi đồng làm dây trung tính, cấp điện 24KV (theo tiêu chuẩn PC2)
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Chán sæï âènh thẳng (goïc) L700 3 ly caïi 39,900         39,900        39,900          39,900         39,900         39,900          39,900          "

Chán sæï âènh thẳng (goïc) L870 3 ly caïi 47,250         47,250        47,250          47,250         47,250         47,250          47,250          "

Phụ kiện bằng nhôm, đồng -               -               -               -                

Cosse eïp bêt 16 caïi 3,500           3,500          3,500            3,500           3,500           3,500            3,500            "

Cosse eïp bêt 25 caïi 5,000           5,000          5,000            5,000           5,000           5,000            5,000            "

Cosse eïp bêt 35 caïi 10,300         10,300        10,300          10,300         10,300         10,300          10,300          "

Cosse eïp bêt 50 caïi 14,700         14,700        14,700          14,700         14,700         14,700          14,700          "

Cosse eïp bêt 95 caïi 21,000         21,000        21,000          21,000         21,000         21,000          21,000          "

Cosse eïp bêt 185-200 caïi 54,600         54,600        54,600          54,600         54,600         54,600          54,600          "

Cosse eïp bêt 240 - 250 caïi 59,850         59,850        59,850          59,850         59,850         59,850          59,850          "

Cosse eïp bêt 300 - 320 caïi 89,250         89,250        89,250          89,250         89,250         89,250          89,250          "

Kẹp quai 

Kẹp quai ép 2/0 cái 22,000         22,000        22,000          22,000         22,000         22,000          22,000          "

Kẹp quai ép 4/0 cái 27,300         27,300        27,300          27,300         27,300         27,300          27,300          "

Kẹp quai ép 240 cái 51,000         51,000        51,000          51,000         51,000         51,000          51,000          "

Splitbolt 

Splitbolt Cu - Al 1/0 cái 17,330         17,330        17,330          17,330         17,330         17,330          17,330          "

Splitbolt Cu - Al 2/0 cái 22,580         22,580        22,580          22,580         22,580         22,580          22,580          "

Splitbolt Cu - Al 4/0 cái 32,550         32,550        32,550          32,550         32,550         32,550          32,550          "

Splitbolt Cu - Al 22m2       cái 12,080         12,080        12,080          12,080         12,080         12,080          12,080          "

Ống nối ép

Ống nối ép AC50/AC50 bộ 25,200         25,200        25,200          25,200         25,200         25,200          25,200          "

Ống nối ép AC70/AC70 bộ 30,450         30,450        30,450          30,450         30,450         30,450          30,450          "

Ống nối ép AC95/AC95 bộ 36,750         36,750        36,750          36,750         36,750         36,750          36,750          "

Ống nối ép AC120/AC120 bộ 46,200         46,200        46,200          46,200         46,200         46,200          46,200          "

Ống nối ép AC185/AC185 bộ 76,130         76,130        76,130          76,130         76,130         76,130          76,130          "

Ống nối ép AC240/AC240 bộ 90,000         90,000        90,000          90,000         90,000         90,000          90,000          "

Cọc tiếp đất 

Kẹp + cọc tiếp đất đk14-1,2m bộ 34,650         34,650        34,650          34,650         34,650         34,650          34,650          "

Kẹp + cọc tiếp đất đk16-1,2m bộ 46,200         46,200        46,200          46,200         46,200         46,200          46,200          "

Kẹp + cọc tiếp đất đk16-1,8m bộ 67,200         67,200        67,200          67,200         67,200         67,200          67,200          "
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Kẹp + cọc tiếp đất đk16-2,4m bộ 86,100         86,100        86,100          86,100         86,100         86,100          86,100          "

CB - ACB - Khởi động từ

CB Korea

CB 2P - 400V -    5 đến 30A cái 125,000       125,000      125,000        125,000       125,000       125,000        125,000        

CB 2P - 400V -  40 đến 65A cái 165,000       165,000      165,000        165,000       165,000       165,000        165,000        

CB 2P - 400V -  75 đến 100A cái 375,000       375,000      375,000        375,000       375,000       375,000        375,000        

CB 2P - 400V - 125 đến 225A cái 595,000       595,000      595,000        595,000       595,000       595,000        595,000        

CB 3P - 600V -    5 đến 30A cái 265,000       265,000      265,000        265,000       265,000       265,000        265,000        

CB 3P - 600V -  40 đến 65A cái 310,000       310,000      310,000        310,000       310,000       310,000        310,000        

CB 3P - 600V -  75 đến 100A cái 415,000       415,000      415,000        415,000       415,000       415,000        415,000        

CB 3P - 600V - 125 đến 225A cái 845,000       845,000      845,000        845,000       845,000       845,000        845,000        

ACB 3P Korea

ACB 3P - 600V - 630A cái 30,500,000  30,500,000 30,500,000   30,500,000  30,500,000  30,500,000   30,500,000   

ACB 3P - 600V - 800A cái 32,000,000  32,000,000 32,000,000   32,000,000  32,000,000  32,000,000   32,000,000   

ACB 3P - 600V - 1000A cái 33,000,000  33,000,000 33,000,000   33,000,000  33,000,000  33,000,000   33,000,000   

ACB 3P - 600V - 1250A cái 33,500,000  33,500,000 33,500,000   33,500,000  33,500,000  33,500,000   33,500,000   

Bộ khung sứ hạ VN

Uclevis loại gân cái 7,350           7,350          7,350            7,350           7,350           7,350            7,350            "

Rack 2 (không sứ) caïi 37,800         37,800        37,800          37,800         37,800         37,800          37,800          "

Rack 3 (không sứ) caïi 57,750         57,750        57,750          57,750         57,750         57,750          57,750          "

Rack 4 (không sứ) caïi 75,600         75,600        75,600          75,600         75,600         75,600          75,600          "

Sứ ống chỉ caïi 5,500           5,500          5,500            5,500           5,500           5,500            5,500            "

Bộ sứ treo

Chuỗi Polymer 24KV PDI-27/70 caïi 183,750       183,750      183,750        183,750       183,750       183,750        183,750        VN

Chuỗi Polymer 35KV PDI5-35/70 caïi 246,750       246,750      246,750        246,750       246,750       246,750        246,750        VN

Chuỗi Polymer 27KV caïi 257,570       257,570      257,570        257,570       257,570       257,570        257,570        Korea

Chuỗi Polymer 27KV caïi 383,460       383,460      383,460        383,460       383,460       383,460        383,460        OHOB

Sứ cách điện thủy tinh U70BL cái 232,160       232,160      232,160        232,160       232,160       232,160        232,160        Uraina

Tủ cầu dao VN

Tuí cáöu dao nhỏ tole  1,2mm caïi 451,500       451,500      451,500        451,500       451,500       451,500        451,500        Sơn thường

Tuí cáöu dao lớn tole 1,2mm caïi 666,750       666,750      666,750        666,750       666,750       666,750        666,750        Sơn thường
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Tuí âiãûn kãú 1 pha, 1 ngàn tole 1,2mm caïi 472,500       472,500      472,500        472,500       472,500       472,500        472,500        Sơn thường

Tuí âiãûn kãú 1 pha, 2 ngàn tole 1,2mm caïi 761,250       761,250      761,250        761,250       761,250       761,250        761,250        Sơn thường

24 Cơ khí Huy Thông

Trụ đèn cao áp thép mạ kẽm - bát giác

Loại 6m Trụ
 -Trụ 6m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 68mm, Ngoại tiếp đáy 160mm) " 1,611,429    1,611,429   1,611,429     1,611,429    1,611,429    1,611,429     1,611,429     
 -Trụ 6m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 65mm, Ngoại tiếp đáy 136mm) " 1,474,286    1,474,286   1,474,286     1,474,286    1,474,286    1,474,286     1,474,286     
Loại 8m (Ngoại tiếp đỉnh 68mm, Ngoại tiếp đáy 191mm)

 -Trụ 8m x 3 ly " 2,533,333    2,533,333   2,533,333     2,533,333    2,533,333    2,533,333     2,533,333     
 -Trụ 8m x 3,5 ly " 2,872,381    2,872,381   2,872,381     2,872,381    2,872,381    2,872,381     2,872,381     
 -Trụ 8m x 4 ly " 3,239,048    3,239,048   3,239,048     3,239,048    3,239,048    3,239,048     3,239,048     
Loại 9m (Ngoại tiếp đỉnh 70mm, Ngoại tiếp đáy 191mm)

 -Trụ 9m x 3 ly " 2,798,095    2,798,095   2,798,095     2,798,095    2,798,095    2,798,095     2,798,095     
 -Trụ 9m x 4 ly " 3,592,381    3,592,381   3,592,381     3,592,381    3,592,381    3,592,381     3,592,381     
Trụ đèn cao áp thép mạ kẽm - col tròn

Loại 6m -              -               
 -Trụ 6m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 68mm, Ngoại tiếp đáy 160mm) " 1,659,048    1,659,048   1,659,048     1,659,048    1,659,048    1,659,048     1,659,048     
 -Trụ 6m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 65mm, Ngoại tiếp đáy 136mm) " 1,521,905    1,521,905   1,521,905     1,521,905    1,521,905    1,521,905     1,521,905     
Loại 8m (Ngoại tiếp đỉnh 68mm, Ngoại tiếp đáy 191mm) -              -               
 -Trụ 8m x 3 ly " 2,580,952    2,580,952   2,580,952     2,580,952    2,580,952    2,580,952     2,580,952     
 -Trụ 8m x 4 ly " 3,286,667    3,286,667   3,286,667     3,286,667    3,286,667    3,286,667     3,286,667     
Loại 7m (Ngoại tiếp đỉnh 68mm, Ngoại tiếp đáy 160mm) -              -               
 -Trụ 7m x 3 ly " 2,011,429    2,011,429   2,011,429     2,011,429    2,011,429    2,011,429     2,011,429     
Loại 9m (Ngoại tiếp đỉnh 70mm, Ngoại tiếp đáy 195mm) -              -               
 -Trụ 9m x 3 ly " 2,845,714    2,845,714   2,845,714     2,845,714    2,845,714    2,845,714     2,845,714     
 -Trụ 9m x 4 ly " 3,640,000    3,640,000   3,640,000     3,640,000    3,640,000    3,640,000     3,640,000     
Đèn cao áp mạ kẽm col tròn liền cần -              -               -               -               -                -                
Loại 9m cần đèn vươn dài 1,6m -              -               -               -               -                -                
 -Trụ 9m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 49mm, Ngoại tiếp đáy 191mm) " 2,872,381    2,872,381   2,872,381     2,872,381    2,872,381    2,872,381     2,872,381     
Loại 7m cần đèn vươn dài 1,6m -              -               -               -               -                -                
 -Trụ 7m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 49mm, Ngoại tiếp đáy 176mm) " 2,154,286    2,154,286   2,154,286     2,154,286    2,154,286    2,154,286     2,154,286     
Loại 8m cần đèn vươn dài 1,6m -              -               -               -               -                -                
 -Trụ 8m x 3 ly (Ngoại tiếp đỉnh 49mm, Ngoại tiếp đáy 191mm) " 2,623,810    2,623,810   2,623,810     2,623,810    2,623,810    2,623,810     2,623,810     

Giao hàng tại xưởng cơ khí Huy Thông (Trà Nóc - TP. Cần Thơ)
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Cần đèn -              -               -               -               -                -                
 + Vật liệu: Thép tạo hình côn, dày 3mm, nhúng kẽm nóng:

Loại HW-C14 - phi 47 x phi 68 (cần đơn côn) - Tròn và bát giác cần 340,000       340,000      340,000        340,000       340,000       340,000        340,000        
Loại HW-C15 - phi 47 x phi 68 (cần đôi côn) - Tròn và bát giác " 380,952       380,952      380,952        380,952       380,952       380,952        380,952        
Loại HW-C16 - phi 47 x phi 68 (cần ba col) - Tròn và bát giác " 619,048       619,048      619,048        619,048       619,048       619,048        619,048        
 + Vật liệu: Thép ống dày 2,3mm:

Loại HW - C11 - phi 49 (Cần đơn) " 190,476       190,476      190,476        190,476       190,476       190,476        190,476        
Loại HW - C12 - phi 49 (Cần đôi) " 266,667       266,667      266,667        266,667       266,667       266,667        266,667        
Loại HW - C13 - phi 49 (Cần ba) " 412,381       412,381      412,381        412,381       412,381       412,381        412,381        
Loại HW - C11 - phi 60 (Cần đơn) " 266,667       266,667      266,667        266,667       266,667       266,667        266,667        
Loại HW - C12 - phi 60 (Cần đôi) " 361,905       361,905      361,905        361,905       361,905       361,905        361,905        
Loại HW - C13 - phi 60 (Cần ba) " 442,857       442,857      442,857        442,857       442,857       442,857        442,857        
Móng thép:

Móng thép (Đầu bulong mạ kẽm M24, dài 120mm) Cái 171,429       171,429      171,429        171,429       171,429       171,429        171,429        
Móng thép (Đầu bulong mạ kẽm M22, dài 700mm) " 295,238       295,238      295,238        295,238       295,238       295,238        295,238        

Váût tæ âiãûn

Dây điện

Dáy âiãûn âån (30x10) Cadivi m 5,818           5,818          5,818            5,818           5,818           5,818            5,818            

Dáy âiãûn âån (20x10) Cadivi " 4,545           4,545          4,545            4,545           4,545           4,545            4,545            

Dáy âiãûn âån (16x10) Cadivi " 3,636           3,636          3,636            3,636           3,636           3,636            3,636            

Ống luồn dây điện -              -               

ÄÚng luäön dáy âiãûn troìn âk 11loaûi cæïng " 1,364           1,364          1,364            1,364           1,364           1,364            1,364            

ÄÚng luäön dáy âiãûn troìn âk 13loaûi cæïng " 2,273           2,273          2,273            2,273           2,273           2,273            2,273            

ÄÚng luäön dáy âiãûn vuäng 2cm " 2,727           2,727          2,727            2,727           2,727           2,727            2,727            

ÄÚng luäön dáy âiãûn vuäng 3cm " 6,364           6,364          6,364            6,364           6,364           6,364            6,364            

Cầu dao điện -              -               -               -               -                -                

Cáöu dao âiãûn 60 A 2 pha Cadivi cái 52,500         52,500        52,500          52,500         52,500         52,500          52,500          

Cáöu dao âiãûn 30A 2 pha Cadivi " 30,545         30,545        30,545          30,545         30,545         30,545          30,545          

Cáöu dao âiãûn 20A 2 pha Cadivi " 30,545         30,545        30,545          30,545         30,545         30,545          30,545          

Cáöu dao âiãûn 20A 3 pha Cadivi " 47,727         47,727        47,727          47,727         47,727         47,727          47,727          

Cáöu dao âiãûn 100A 3 pha Cadivi " 99,091         99,091        99,091          99,091         99,091         99,091          99,091          

Cầu chì, công tắc điện, ổ cắm -               
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Cáöu chç 5A Thaïi Lan " 3,182           3,182          3,182            3,182           3,182           3,182            3,182            

Cáöu chç 5A Viãût Nam " 2,727           2,727          2,727            2,727           2,727           2,727            2,727            

Cäng tàõc nhæûa Viãût Nam " 2,727           2,727          2,727            2,727           2,727           2,727            2,727            

ÄØ cáúm nhæûa 3 läø Viãût Nam " 4,545           4,545          4,545            4,545           4,545           4,545            4,545            

Boïng âeìn -              -               

Boïng âeìn neon 1,2m Viãût Nam, tangpho Âaìi loan bäü 40,091         40,091        40,091          40,091         40,091         40,091          40,091          

Boïng âeìn neon 0,6m Viãût Nam, tangpho Âaìi loan " 38,182         38,182        38,182          38,182         38,182         38,182          38,182          

 Công ty CP bóng đèn Điện Quang:

Boïng âeìn huyình quang 1,2m Φ26, 36W bóng 9,545           9,545          9,545            9,545           9,545           9,545            9,545            

Boïng âeìn huyình quang 1,2m Φ32, 40W " 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          

Boïng âeìn huyình quang 0,6m Φ32, 20W " 8,182           8,182          8,182            8,182           8,182           8,182            8,182            

Đèn Compact 2U 5W Daylight,WW, kích thước 220x178x121 mm " 21,364         21,364        21,364          21,364         21,364         21,364          21,364          

Đèn Compact 2U 8W DL,WW " 23,636         23,636        23,636          23,636         23,636         23,636          23,636          

Đèn cao áp hơi Natri 250W(250NH) " 123,967       123,967      123,967        123,967       123,967       123,967        123,967        

Đèn cao áp hơi Natri 400W(400NH) " 104,132       104,132      104,132        104,132       104,132       104,132        104,132        

Boïng âeìn troìn 25-40-60-75-100W-220V " 3,341           3,341          3,341            3,341           3,341           3,341            3,341            

25 Nhựa các loại

Công ty TNHH Nhựa Minh Hùng

ÄÚng u PVC 

Phi  21 x 1,2mm m 3,182           3,182          3,182            3,182           3,182           3,182            3,182            

Phi 21 x 2mm m 5,436           5,436          5,436            5,436           5,436           5,436            5,436            

Phi 21 x 3mm m 7,545           7,545          7,545            7,545           7,545           7,545            7,545            

Phi  27 x 1,3mm m 4,518           4,518          4,518            4,518           4,518           4,518            4,518            

Phi 27 x 2,2mm m 7,727           7,727          7,727            7,727           7,727           7,727            7,727            

Phi 27 x 3mm m 9,636           9,636          9,636            9,636           9,636           9,636            9,636            

Phi 34 x 1,4mm m 6,182           6,182          6,182            6,182           6,182           6,182            6,182            

Phi 34 x 2mm m 8,909           8,909          8,909            8,909           8,909           8,909            8,909            

Phi 34 x 3mm m 12,455         12,455        12,455          12,455         12,455         12,455          12,455          

Phi 42 x 1,4mm m 7,727           7,727          7,727            7,727           7,727           7,727            7,727            

Phi 42 x 2,1mm m 11,545         11,545        11,545          11,545         11,545         11,545          11,545          

Phi 42 x 3mm m 16,182         16,182        16,182          16,182         16,182         16,182          16,182          

Ống hệ mét Đạt tiêu chuẩn TCVN 6151, ISO 4422 & AS 1477:1996 CIOD

Giao hàng tại TP.HCM
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Trang 25/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
Thành A 

 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

Phi 49 x 1,2mm m 8,091           8,091          8,091            8,091           8,091           8,091            8,091            

Phi 49 x 2mm m 12,727         12,727        12,727          12,727         12,727         12,727          12,727          

Phi 49 x 3mm m 19,073         19,073        19,073          19,073         19,073         19,073          19,073          

Phi 60 x 1,2mm m 10,182         10,182        10,182          10,182         10,182         10,182          10,182          

Phi 60 x 2mm m 15,182         15,182        15,182          15,182         15,182         15,182          15,182          

Phi 60 x 3mm m 23,909         23,909        23,909          23,909         23,909         23,909          23,909          

Phi 90 x 1,5mm m 19,455         19,455        19,455          19,455         19,455         19,455          19,455          

Phi 90 x 2mm m 24,000         24,000        24,000          24,000         24,000         24,000          24,000          

Phi 90 x 2,9mm m 34,636         34,636        34,636          34,636         34,636         34,636          34,636          

Phi 114 x 1,8mm m 29,109         29,109        29,109          29,109         29,109         29,109          29,109          

Phi 114 x 2,2mm m 34,818         34,818        34,818          34,818         34,818         34,818          34,818          

Phi 114 x 2,6mm m 41,182         41,182        41,182          41,182         41,182         41,182          41,182          

Ống điện uPVC

Phi 16 x 1,2mm m 2,300           2,300          2,300            2,300           2,300           2,300            2,300            

Phi 16 x 1,5mm m 2,745           2,745          2,745            2,745           2,745           2,745            2,745            

Phi 18 x 1,2mm m 2,600           2,600          2,600            2,600           2,600           2,600            2,600            

Phi 18 x 1,5mm m 3,200           3,200          3,200            3,200           3,200           3,200            3,200            

Phi 20 x 1,3mm m 3,418           3,418          3,418            3,418           3,418           3,418            3,418            

Phi 20 x 1,6mm m 3,709           3,709          3,709            3,709           3,709           3,709            3,709            

Keo dán ống

Keo 10gram Tuýp 1,182           1,182          1,182            1,182           1,182           1,182            1,182            

Keo 25gram Tuýp 2,500           2,500          2,500            2,500           2,500           2,500            2,500            

Keo 50gram Tuýp 4,409           4,409          4,409            4,409           4,409           4,409            4,409            

Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến

ÄÚng u PVC 

Phi  21 x 1,2mm m 3,300           3,300          3,300            3,300           3,300           3,300            3,300            

Phi 21 x 2mm m 5,500           5,500          5,500            5,500           5,500           5,500            5,500            

Phi 21 x 3mm m 7,500           7,500          7,500            7,500           7,500           7,500            7,500            

Phi  27 x 1,3mm m 4,600           4,600          4,600            4,600           4,600           4,600            4,600            

Phi 27 x 1,8mm m 6,350           6,350          6,350            6,350           6,350           6,350            6,350            

Phi 27 x 3mm m 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          

Ống hệ inch theo tiêu chuẩn BS 3505:1968

Giao hàng tại TP.HCM
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Trang 26/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
Thành A 

 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

Phi 34 x 1,4mm m 6,100           6,100          6,100            6,100           6,100           6,100            6,100            

Phi 34 x 2mm m 8,950           8,950          8,950            8,950           8,950           8,950            8,950            

Phi 34 x 3mm m 12,900         12,900        12,900          12,900         12,900         12,900          12,900          

Phi 42 x 1,4mm m 7,900           7,900          7,900            7,900           7,900           7,900            7,900            

Phi 42 x 2,1mm m 11,950         11,950        11,950          11,950         11,950         11,950          11,950          

Phi 42 x 3mm m 17,300         17,300        17,300          17,300         17,300         17,300          17,300          

Phi 49 x 1,5mm m 9,900           9,900          9,900            9,900           9,900           9,900            9,900            

Phi 49 x 2mm m 13,600         13,600        13,600          13,600         13,600         13,600          13,600          

Phi 49 x 3mm m 19,900         19,900        19,900          19,900         19,900         19,900          19,900          

Phi 60 x 1,8mm m 15,100         15,100        15,100          15,100         15,100         15,100          15,100          

Phi 60 x 2mm m 16,550         16,550        16,550          16,550         16,550         16,550          16,550          

Phi 90 x 1,5mm m 20,200         20,200        20,200          20,200         20,200         20,200          20,200          

Phi 90 x 2,7mm m 34,800         34,800        34,800          34,800         34,800         34,800          34,800          

Phi 90 x 2,9mm m 35,650         35,650        35,650          35,650         35,650         35,650          35,650          

Phi 114 x 2,6mm m 41,000         41,000        41,000          41,000         41,000         41,000          41,000          

Phi 114 x 3,2mm m 50,200         50,200        50,200          50,200         50,200         50,200          50,200          

Phi 114 x 3,8mm m 59,200         59,200        59,200          59,200         59,200         59,200          59,200          

Khâu nối

Phi 21 cái 1,100           1,100          1,100            1,100           1,100           1,100            1,100            

Phi 27 cái 1,700           1,700          1,700            1,700           1,700           1,700            1,700            

Phi 34 cái 2,700           2,700          2,700            2,700           2,700           2,700            2,700            

Phi 42 cái 3,400           3,400          3,400            3,400           3,400           3,400            3,400            

Phi 49 cái 5,400           5,400          5,400            5,400           5,400           5,400            5,400            

Phi 60 cái 8,200           8,200          8,200            8,200           8,200           8,200            8,200            

Phi 90 cái 18,600         18,600        18,600          18,600         18,600         18,600          18,600          

Phi 114 cái 37,000         37,000        37,000          37,000         37,000         37,000          37,000          

Co 90 độ

Phi 21 cái 1,500           1,500          1,500            1,500           1,500           1,500            1,500            

Phi 27 cái 2,200           2,200          2,200            2,200           2,200           2,200            2,200            

Phi 34 cái 3,300           3,300          3,300            3,300           3,300           3,300            3,300            

Phi 42 cái 5,100           5,100          5,100            5,100           5,100           5,100            5,100            
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Trang 27/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
Thành A 

 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

Phi 49 cái 7,500           7,500          7,500            7,500           7,500           7,500            7,500            

Phi 60 cái 10,600         10,600        10,600          10,600         10,600         10,600          10,600          

Phi 90 cái 30,000         30,000        30,000          30,000         30,000         30,000          30,000          

Phi 114 cái 68,000         68,000        68,000          68,000         68,000         68,000          68,000          

Chữ T

Phi 21 cái 1,900           1,900          1,900            1,900           1,900           1,900            1,900            

Phi 27 cái 3,200           3,200          3,200            3,200           3,200           3,200            3,200            

Phi 34 cái 4,900           4,900          4,900            4,900           4,900           4,900            4,900            

Phi 42 cái 6,600           6,600          6,600            6,600           6,600           6,600            6,600            

Phi 49 cái 9,800           9,800          9,800            9,800           9,800           9,800            9,800            

Phi 60 cái 17,500         17,500        17,500          17,500         17,500         17,500          17,500          

Phi 90 cái 41,400         41,400        41,400          41,400         41,400         41,400          41,400          

Phi 114 cái 89,800         89,800        89,800          89,800         89,800         89,800          89,800          
Công ty liên doanh Hóa nhựa Đệ Nhất:

ÄÚng u PVC Âãû Nháút
ÄÚng u PVC phi: 21 x 1,7 mm x 4m md 4,500           4,500          4,500            4,500           4,500           4,500            4,500            
ÄÚng u PVC phi: 21 x 3,0 mm x 4m " 8,000           8,000          8,000            8,000           8,000           8,000            8,000            
ÄÚng u PVC phi: 27 x 1,9 mm x 4m " 6,400           6,400          6,400            6,400           6,400           6,400            6,400            
ÄÚng u PVC phi: 27 x 3,0 mm x 4m " 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          
ÄÚng u PVC phi: 34 x 2,1 mm x 4m " 9,000           9,000          9,000            9,000           9,000           9,000            9,000            
ÄÚng u PVC phi: 42 x 2,1 mm x 4m " 12,000         12,000        12,000          12,000         12,000         12,000          12,000          
ÄÚng u PVC phi: 49 x 2,5 mm x 4m " 15,600         15,600        15,600          15,600         15,600         15,600          15,600          
ÄÚng u PVC phi: 60 x 2,5 mm x 4m " 19,500         19,500        19,500          19,500         19,500         19,500          19,500          
ÄÚng u PVC phi: 73 x 3,0 mm x 4m " 29,600         29,600        29,600          29,600         29,600         29,600          29,600          
ÄÚng u PVC phi: 90 x 3,0 mm x 4m " 35,700         35,700        35,700          35,700         35,700         35,700          35,700          
ÄÚng u PVC phi: 90 x 4,0 mm x 4m " 46,200         46,200        46,200          46,200         46,200         46,200          46,200          
ÄÚng u PVC phi: 114 x 5,0 mm x 4m " 75,900         75,900        75,900          75,900         75,900         75,900          75,900          
ÄÚng u PVC phi: 140 x 4,1 mm x 6m " 85,100         85,100        85,100          85,100         85,100         85,100          85,100          
ÄÚng u PVC phi: 160 x 7,7 mm x 6m " 175,600       175,600      175,600        175,600       175,600       175,600        175,600        ISO 4422

ÄÚng u PVC phi: 168 x 7,0 mm x 4m " 159,700       159,700      159,700        159,700       159,700       159,700        159,700        
ÄÚng u PVC phi: 200 x 7,7 mm x 6m " 222,000       222,000      222,000        222,000       222,000       222,000        222,000        
ÄÚng u PVC phi: 200 x11, 9 mm x 6m " 197,600       197,600      197,600        197,600       197,600       197,600        197,600        ISO 4422

ÄÚng u PVC phi: 315 x 9,2 mm x 6m " 420,900       420,900      420,900        420,900       420,900       420,900        420,900        

Theo tiêu chuẩn AS  - ISO 2531-1998
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Trang 28/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
Thành A 

 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

ÄÚng u PVC phi: 450 x 17,2 mm x 6m " 1,339,000    1,339,000   1,339,000     1,339,000    1,339,000    1,339,000     1,339,000     
Phuû kiãûn âãû nháút - loaûi daìy (hệ INCH)
Kháu näúi
Kháu näúi âæåìng kênh 21 (1/2) cái 1,200           1,200          1,200            1,200           1,200           1,200            1,200            
Kháu näúi 27 (3/4) " 1,700           1,700          1,700            1,700           1,700           1,700            1,700            
Kháu näúi 34 (1) " 2,700           2,700          2,700            2,700           2,700           2,700            2,700            
Kháu näúi 42 (1- 1/4) " 3,400           3,400          3,400            3,400           3,400           3,400            3,400            
Kháu näúi 49 (1-1/2) " 5,400           5,400          5,400            5,400           5,400           5,400            5,400            
Kháu näúi 60 (2) " 8,200           8,200          8,200            8,200           8,200           8,200            8,200            
Kháu näúi 90 (3) " 18,300         18,300        18,300          18,300         18,300         18,300          18,300          
Kháu näúi 114 (4) " 36,800         36,800        36,800          36,800         36,800         36,800          36,800          
Chæí T
Chæí T21 (1/2 ) cái 1,900           1,900          1,900            1,900           1,900           1,900            1,900            
Chæí T27 (3/4 ) " 3,100           3,100          3,100            3,100           3,100           3,100            3,100            
Chæí T34 (1) " 4,800           4,800          4,800            4,800           4,800           4,800            4,800            
Chæí T42 (1-1/4 ) " 6,600           6,600          6,600            6,600           6,600           6,600            6,600            
Chæí T49  (1-1/2 ) " 9,700           9,700          9,700            9,700           9,700           9,700            9,700            
Chæí T60 ( 2 ) " 17,000         17,000        17,000          17,000         17,000         17,000          17,000          
Chæí T90 ( 3 ) " 41,300         41,300        41,300          41,300         41,300         41,300          41,300          
Chæí T114 (4 ) " 89,100         89,100        89,100          89,100         89,100         89,100          89,100          
Co 90 âäü
Co 21 ( 1/2 ) cái 1,500           1,500          1,500            1,500           1,500           1,500            1,500            
Co 27 ( 3/4 ) " 2,200           2,200          2,200            2,200           2,200           2,200            2,200            
Co 34 (1 ) " 3,200           3,200          3,200            3,200           3,200           3,200            3,200            
Co 42 (1- 1/4 ) " 5,000           5,000          5,000            5,000           5,000           5,000            5,000            
Co 49 (1- 1/2 ) " 7,500           7,500          7,500            7,500           7,500           7,500            7,500            
Co 60 ( 2 ) " 10,000         10,000        10,000          10,000         10,000         10,000          10,000          
Co 90 ( 3 ) " 29,500         29,500        29,500          29,500         29,500         29,500          29,500          
Co 114 (4 ) " 67,800         67,800        67,800          67,800         67,800         67,800          67,800          
Công ty CP Nhựa Bình Minh TC BS3505:1968

Ống nhựa uPVC (đường kính x độ dày) hệ INCH

21 x 1,6mm m 4,500           4,500          4,500            4,500           4,500           4,500            4,500            
27 x 1,8mm " 6,400           6,400          6,400            6,400           6,400           6,400            6,400            
34 x 2mm " 9,000           9,000          9,000            9,000           9,000           9,000            9,000            
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Trang 29/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
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 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

42 x 2,1mm " 12,000         12,000        12,000          12,000         12,000         12,000          12,000          
49 x 2,4mm " 15,600         15,600        15,600          15,600         15,600         15,600          15,600          
60 x 2mm " 16,600         16,600        16,600          16,600         16,600         16,600          16,600          
60 x 2,8mm " 22,900         22,900        22,900          22,900         22,900         22,900          22,900          
90 x 1,7mm " 21,000         21,000        21,000          21,000         21,000         21,000          21,000          
90 x 2,9mm " 35,700         35,700        35,700          35,700         35,700         35,700          35,700          
114 x 3,2mm " 50,300         50,300        50,300          50,300         50,300         50,300          50,300          
114 x 3,8mm " 59,300         59,300        59,300          59,300         59,300         59,300          59,300          
168 x 4,3mm " 99,300         99,300        99,300          99,300         99,300         99,300          99,300          
168 x 7,3mm " 166,000       166,000      166,000        166,000       166,000       166,000        166,000        
Phụ tùng cho ống uPVC

Nối trơn

21 dày cái 1,200           1,200          1,200            1,200           1,200           1,200            1,200            
27 dày " 1,700           1,700          1,700            1,700           1,700           1,700            1,700            
34 dày " 2,700           2,700          2,700            2,700           2,700           2,700            2,700            
42 dày " 3,700           3,700          3,700            3,700           3,700           3,700            3,700            
49 dày " 5,800           5,800          5,800            5,800           5,800           5,800            5,800            
60 dày " 9,000           9,000          9,000            9,000           9,000           9,000            9,000            
75 mỏng " 3,700           3,700          3,700            3,700           3,700           3,700            3,700            
75D TC " 11,600         11,600        11,600          11,600         11,600         11,600          11,600          
90 mỏng " 6,200           6,200          6,200            6,200           6,200           6,200            6,200            
90 dày " 18,300         18,300        18,300          18,300         18,300         18,300          18,300          
Co 90 độ (Elbow)

21 dày cái 1,500           1,500          1,500            1,500           1,500           1,500            1,500            
27 dày " 2,400           2,400          2,400            2,400           2,400           2,400            2,400            
34 dày " 3,500           3,500          3,500            3,500           3,500           3,500            3,500            
42 dày " 5,400           5,400          5,400            5,400           5,400           5,400            5,400            
49 dày " 8,400           8,400          8,400            8,400           8,400           8,400            8,400            
60 dày " 13,300         13,300        13,300          13,300         13,300         13,300          13,300          
75 mỏng " 7,500           7,500          7,500            7,500           7,500           7,500            7,500            
75D TC " 20,200         20,200        20,200          20,200         20,200         20,200          20,200          
90 mỏng " 12,300         12,300        12,300          12,300         12,300         12,300          12,300          
90 dày " 33,300         33,300        33,300          33,300         33,300         33,300          33,300          
Chữ T (Tee)
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Trang 30/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 
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 Huyện Châu 
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ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

21 dày cái 2,000           2,000          2,000            2,000           2,000           2,000            2,000            
27 dày " 3,300           3,300          3,300            3,300           3,300           3,300            3,300            
34 dày " 5,400           5,400          5,400            5,400           5,400           5,400            5,400            
42 dày " 7,100           7,100          7,100            7,100           7,100           7,100            7,100            
49 dày " 10,600         10,600        10,600          10,600         10,600         10,600          10,600          
60 dày " 18,200         18,200        18,200          18,200         18,200         18,200          18,200          
75 mỏng " 10,100         10,100        10,100          10,100         10,100         10,100          10,100          
75D TC " 27,100         27,100        27,100          27,100         27,100         27,100          27,100          
90 mỏng " 15,500         15,500        15,500          15,500         15,500         15,500          15,500          
90 dày " 45,900         45,900        45,900          45,900         45,900         45,900          45,900          

26 Sơn NIPPON Cần Thơ

Sơn nước nội thất -               -               -               -                -                

NIPPON ALL IN ONE (che phủ vết nứt nhỏ) kg 50,000         50,000        50,000          50,000         50,000         50,000          50,000          Lon 5 lít-7kg

NIPPON SUPER EASY WASH kg 25,909         25,909        25,909          25,909         25,909         25,909          25,909          17 lít - 27kg

NIPPON SUPER EASY WASH kg 33,636         33,636        33,636          33,636         33,636         33,636          33,636          Lon 5 lít-5kg

NIPPON MATEX kg 16,500         16,500        16,500          16,500         16,500         16,500          16,500          18 lít-28kg

NIPPON VATEX kg 10,364         10,364        10,364          10,364         10,364         10,364          10,364          17 lít-26kg

Sơn nước ngoại thất -              -               -               -               -                -                

NIPPON HI-TEX (che phủ vết nứt nhỏ) kg 62,727         62,727        62,727          62,727         62,727         62,727          62,727          5 lít-7kg

NIPPON SUPER MATEX " 22,727         22,727        22,727          22,727         22,727         22,727          22,727          18 lít-28kg

NIPPON SUPER MATEX - SPL " 27,273         27,273        27,273          27,273         27,273         27,273          27,273          18 lít-28kg

Sơn dầu -               -               -               -                -                

NIPPON TILAC kg 55,636         55,636        55,636          55,636         55,636         55,636          55,636          1 lít - 0,96kg

NIPPON TILAC - SPL kg 71,364         71,364        71,364          71,364         71,364         71,364          71,364          1 lít - 0,96kg

NIPPON TILAC kg 50,727         50,727        50,727          50,727         50,727         50,727          50,727          4 lít - 3,84kg

NIPPON TILAC - SPL kg 68,955         68,955        68,955          68,955         68,955         68,955          68,955          4 lít - 3,84kg

Sơn lót ngoại thất -              -               -               -               -                -                

NIPPON HI-TEX 5180 (lót chống kềm gốc dầu) kg 41,818         41,818        41,818          41,818         41,818         41,818          41,818          5 lít-7,1kg

SUMO SEALER (lót chống kềm gốc nước) " 30,986         30,986        30,986          30,986         30,986         30,986          30,986          5 lít-7,1kg

VINILEX 5160 (lót chống kềm gốc nước) " 29,577         29,577        29,577          29,577         29,577         29,577          29,577          5 lít-7,1kg

Sơn lót nội thất -               -               -               -                -                

VINILEX 5101 (lót chống kềm gốc nước) " 25,865         25,865        25,865          25,865         25,865         25,865          25,865          5 lít-7,1kg

Gía bán tại các CH của đại lý Công Ty

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trang 31/31 * VLXD tháng 3  năm 2009

 Thị xã
Vị Thanh 

 Huyện 
Vị Thủy 

 Huyện 
Long Mỹ 

 Huyện
Phụng Hiệp 

 Thị xã
Ngã Bảy 

 Huyện Châu 
Thành A 

 Huyện Châu 
Thành 

ST
T TÊN VẬT TƯ VÀ QUY CÁCH ÂVT

 Đơn giá chưa có thuế VAT 
Tiêu chuẩn KT, 

Mã-ký hiệu 
và Ghi chú

Bột trét SKIMCOAT -               -               -               -                -                

SINGLE STAR (bột trét tường trong nhà) " 4,545           4,545          4,545            4,545           4,545           4,545            4,545            bao 40kg

DOUBLE STAR (bột trét tường ngoài nhà) " 5,000           5,000          5,000            5,000           5,000           5,000            5,000            bao 40kg

Sơn góc dầu -               -               -               -                -                

THINNER EXCEL (chất pha) " 25,225         25,225        25,225          25,225         25,225         25,225          25,225          0,75 lít-1,11kg

EXCEL " 75,818         75,818        75,818          75,818         75,818         75,818          75,818          5 lít-5,5kg

27 Bột trét, Sơn các loại:

Bột trét ngoại thất hiệu Maxwell kg 37,545         37,545        37,545          37,545         37,545         37,545          37,545          0,8-1m2   

Bột trét nội thất hiệu Ramy " 2,727           2,727          2,727            2,727           2,727           2,727            2,727            5-6m2   

Bột trét ngoại thất hiệu Ramy " 4,364           4,364          4,364            4,364           4,364           4,364            4,364            5-6m2   

Bột trét ngoại thất Watson putty ( hiệu ICI) " 4,455           4,455          4,455            4,455           4,455           4,455            4,455            5-6m2   

Bột trét nội thất hiệu Jonton " 3,000           3,000          3,000            3,000           3,000           3,000            3,000            

Bột trét ngoại thất hiệu Jonton " 4,182           4,182          4,182            4,182           4,182           4,182            4,182            0,8-1m2   

Sơn nội thất hiệu Seamater " 13,818         13,818        13,818          13,818         13,818         13,818          13,818          3-4m2   

Sơn ngoại thất hiệu Seamater " 25,182         25,182        25,182          25,182         25,182         25,182          25,182          2-2,5m2   

Sơn ngoại thất màu loại thường hiệu Expo " 17,455         17,455        17,455          17,455         17,455         17,455          17,455          0,8-1m2   

Sơn ngoại thất màu loại đặc biệt hiệu Expo " 21,091         21,091        21,091          21,091         21,091         21,091          21,091          3-4m2   

   Giá các vật tư trên là giá tại Trung tâm huyện, thị xã (đối với thị xã là tại các phường, đối với huyện là tại thị trấn), các địa bàn còn lại sẽ tính vận chuyển đến chân công trình theo 
Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC 
                                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

Giá bán lẻ tại thị xã Vị Thanh

                                                                                                         Nguyễn Huỳnh Đức
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